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000. TIN HỌC, THÔNG TIN, TÁC PHẨM TỔNG QUÁT: 
1/. NAKATANI AKIHIRO. 64 cách đọc sách thay đổi cuộc đời / Nakatani Akihiro; 

Ngọc Ánh dịch. - H. : Dân trí, 2019. - 199tr.; 19cm 

Tóm tắt: Gồm 64 cách đọc sách được chia làm 6 phần: Thành công nhờ đọc sách, 

sách đem đến cơ hội, đọc sách - hành trình gặp gỡ những gía trị quan mới mẻ, có phong 

thái nhờ sách, đọc sách giúp ta trở nên tích cực, khoẻ khoắn hơn nhờ đọc sách. 

+ Môn loại: 028.5 / S111M 

- Phòng Đọc: DV 58336 

- Phòng Mượn: MH 11389-11390 

 

2/. WELTEROTH, ELAINE. Sinh ra để xuất chúng : Đừng để định kiến kìm chân, 

hãy kiến tạo vị thế xứng đáng của riêng mình / Elaine Welteroth; Thuý Hiền dịch. - H. : 

Thế giới, 2020. - 399tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: More than enough 

Tóm tắt: Giới thiệu về tiểu sử, sự nghiệp thăng tiến của nhà báo Elaine Welteroth. 

Cô là người đã tái định hướng tờ tạp chí trở thành một nguồn thông tin hàng đầu dành cho 

người trẻ có ý thức về xã hội. 

+ Môn loại: 070.92 / S312R 

- Phòng Đọc: DV 58248 

- Phòng Mượn: MH 11278-11279 
 

3/. HOÀNG TRẦN NGHỊCH. Lời thần chú, bùa - chài trong dân gian, sách cổ Thái 

= Koãm măn muỗn tãy : Phần chữ Thái / Hoàng Trần Nghịch, Cà Chung sưu tầm, biên 

dịch, giới thiệu. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 21cm 

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội VHNT các dân tộc thiểu số VN 

Q.2. - 717tr. 

Tóm tắt: Tìm hiểu các thể loại thần chú, bùa - chài làm điều thiện và điều ác trong 

sách cổ của dân tộc Thái. Giới thiệu nội dung lời thần chú, bùa - chài bằng tiếng Việt và 

phiên âm tiếng Thái. 

+ Môn loại: 133.4 / L462TH 

- Phòng Đọc: DV 57965 

- Phòng Mượn: MH 11130 
 

4/. HIROKI KASHIRAGI. Tôi ơi đừng tuyệt vọng! / Hiroki Kashiragi; Miyuki Lê 

dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 168tr.; 20cm 

Tóm tắt: Phơi bày những sự thực của thanh xuân mơ hồ, những nỗi đau, thương tổn 

mà bất kì ai cũng phải trải qua. Giải thích những nỗi đau tuổi thanh xuân dựa trên nền tảng 

tâm lí học và từ đó tìm cách để vượt qua, hướng đến hạnh phúc. 

+ Môn loại: 152.4 / T452Ơ 

- Phòng Đọc: DV 58195 

- Phòng Mượn: MH 11164-11165 

 

5/. MOGI, KENICHIRO. Phương pháp rèn luyện bộ não tập trung tức thì : Những 

cách nhanh nhất để san bằng núi công việc ngổn ngang trên mặt bàn / Kenichiro Mogi; 
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Hoàng Thị Hồng dịch. - H. : Lao động, 2020. - 247tr.; 21cm. - (26 bí quyết mang lại niềm 

hân hoan cho bộ não) 

Tóm tắt: Hướng dẫn cách tập trung trong công việc để từ nay về sau những công 

việc chẳng làm bạn hứng thú sẽ không còn khiến bạn mệt mỏi hay trở thành nguyên nhân 

khiến bạn phải trì hoãn những mối quan tâm của mình nữa. Hãy tập trung tức thì để trân 

trọng hiện tại và sống ý nghĩa mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ. 

+ Môn loại: 153.7 / PH561PH 

- Phòng Đọc: DV 58213 

- Phòng Mượn: MH 11204-11205 

 

6/. Chông chênh quãng tư cuộc đời : Những bài viết xuất sắc của cuộc thi Triết Học 

Tuổi Trẻ / Đoàn Trần Bảo Vân, Thân Ái Đài Trang, Phạm Thị Hải, Phạm Thế Hùng...- H.: 

Dân trí, 2020. - 306tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp những bài viết chia sẻ triết lí, quan điểm, góc nhìn của cá nhân về 

nhiều lĩnh vực khác nhau trong đời sống như tâm lý, thói quen, ước mơ, kỹ năng, sự nghiệp 

và mọi vấn đề khác xoay quanh đời sống của giới trẻ Việt Nam hiện đại. 

+ Môn loại: 153.8 / CH455CH 

- Phòng Đọc: DV 58258 

- Phòng Mượn: MH 11296-11297 
 

7/. HOÀNG HỌC QUÂN. Xin cho tuổi trẻ can đảm, nguyện cho thanh xuân rực sáng/ 

Hoàng Học Quân; Hân Vũ dịch. - H. : Phụ nữ, 2020. - 303tr.; 20cm 

Tóm tắt: Chia sẻ những vấn đề cơ bản giúp con người lấy lại niềm tin trong cuộc 

sống, hiểu rõ sức mạnh của thái độ tích cực; lựa chọn thái độ để sống hạnh phúc, thành 

công. 

+ Môn loại: 153.8 / X311CH 

- Phòng Đọc: DV 58192 

- Phòng Mượn: MH 11158-11159 
 

8/. NGÔ TÍN. Tuổi trẻ những điều nên làm / Ngô Tín biên soạn. - H. : Thanh niên, 

2019. - 274tr.; 21cm 

Tóm tắt: Đưa ra những lời khuyên mà tuổi trẻ nên làm như: Thận trọng lựa chọn 

nghề nghiệp, hãy quý trọng thời gian, sự nghiệp là nền tảng của cuộc đời, nên học cách 

tiết kiệm, nên biết giá trị của đồng tiền, nên tránh xa cờ bạc... 

+ Môn loại: 155.6 / T515TR 

- Phòng Đọc: DV 58191 

- Phòng Mượn: MH 11156-11157 
 

9/. CHOI KWANGHYUN. Hai mặt của gia đình = The two faces of a family / Choi 

Kwanghyun; Minh Thuỳ dịch. - H. : Thanh niên, 2020. - 285tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện viết về nguyên nhân của những tổn thương, những 

nỗi đau liên quan đến gia đình và giới thiệu cho người đọc thấy được sự tương đồng và 

thêm hiểu biết về những khái niệm như: Ngoại tình, chứng nghiện một điều gì đó, lựa chọn 
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người bạn đời tương đồng, chuyển di nỗi đau... từ đó tìm cách giải quyết, chấp nhận và 

xoa dịu những tổn thương trong lòng mỗi người. 

+ Môn loại: 155.9 / H103M 

- Phòng Đọc: DV 58185 

- Phòng Mượn: MH 11143-11144 
 

10/. VƯƠNG TIỂU MAO. Chỉ bảo thì được nhưng đừng chỉ trỏ / Vương Tiểu Mao; 

Mai Mei dịch. - H. : Văn học, 2020. - 325tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp những cảm xúc của tác giả với thế giới xung quanh mình, từ chuyện 

tình cảm, các mối quan hệ xã hội, áp lực trong công việc, phong cảnh thiên nhiên hoặc 

cách đối mặt với những cuộc chia ly để không bi luỵ... 

+ Môn loại: 158 / CH300B 

- Phòng Đọc: DV 58259 

- Phòng Mượn: MH 11298-11299 
 

11/. TRẦN HẠ MỸ. Vượt lên chính mình / Trần Hạ Mỹ; Nguyễn Văn Chử dịch.- H.: 

Nxb. Hà Nội, 2020. - 289tr.; 21cm 

Tóm tắt: Những câu chuyện ngắn gọn, gần gũi đầy cảm xúc qua đó giúp chúng ta 

hiểu cuộc đời này không phải lúc nào cũng chỉ có thuận lợi, bình yên mà sẽ luôn tồn tại 

nhiều khó khăn, trắc trở và thử thách. Chỉ cần có niềm tin và ý chí thì nhất định sẽ vượt 

qua tất cả để gặt hái thành công, hạnh phúc. Cuốn sách giúp người đọc hiểu chính mình, 

làm cho chính mình luôn vui và vượt lên chính mình. 

+ Môn loại: 158 / V563L 

- Phòng Đọc: DV 58211 

- Phòng Mượn: MH 11200-11201 
 

12/. HAMMOND, CLAUDIA. Chậm lại một chút : Nghệ thuật nghỉ ngơi trong cuộc 

sống hiện tại / Claudia Hammond; Trang Quách dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 382tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The art of rest 

Tóm tắt: Khuyến khích các bạn suy nghĩ lại về việc nghỉ ngơi, bồi dưỡng thói quen 

tốt trong giữ gìn sức khoẻ, đảm bảo thời gian nghỉ ngơi, thư giãn để nâng cao chất lượng 

cuộc sống. 

+ Môn loại: 158.1 / CH120L 

- Phòng Đọc: DV 58194 

- Phòng Mượn: MH 11162-11163 

 

13/. DELORIE, OLIVER LUKE. Chiến thuật loại bỏ lo lắng : Dành cho người lười: 

Đọc ít, nghĩ nhiều / Oliver Luke Delorie; Yến G. dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 131tr.; 22cm 

Tên sách tiếng Anh: 100 small ways to quit worrying 

Tóm tắt: Gồm những chiến thuật hữu hiệu loại bỏ lo lắng để có được thành công 

trong cuộc sống: Thấu hiểu nguyên nhân và thời điểm mỗi khi lo lắng xảy đến, giữ mọi 

thứ trong tầm kiểm soát của mình, giải toả lo âu và căng thẳng tâm lý bằng các biện pháp 

đơn giản. 

+ Môn loại: 158.1 / CH305TH 
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- Phòng Đọc: DL 18522 

- Phòng Mượn: MH 11325-11326 

200. TÔN GIÁO: 

14/. HỒNG BỐI. Gìn giữ cho nhau / Hồng Bối. - H. : Lao động, 2020. - 188tr.; 20cm 

Tóm tắt: Sách là những tâm sự, những lời chia sẻ rất chân thành của tác giả Hồng 

Bối. Không chỉ là những câu chuyện về đời, tác giả còn gửi gắm vào đấy các triết lý Đạo 

Phật sâu sắc, giúp chúng ta hiểu rằng cuộc đời này cần nhiều tình thương hơn là tình yêu. 

Nhưng thương như thế nào mới thực sự là thương. 

+ Môn loại: 294.3 / G311GI 

- Phòng Mượn: MH 11267-11268 
 

15/. TRƯƠNG DI. Nhân sinh muôn vẻ, đừng vội so đo / Trương Di. - H. : Văn học, 

2020. - 166tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nội dung bàn về nền tảng của hạnh phúc cũng như nguyên nhân của sự khổ 

đau, những mặt tích cực của nổi buồn, bàn về học cách trưởng thành, học các im lặng để 

tạo ra giá trị và nhận biết các giá trị khác nhau trong cuộc sống để từ đó sống một cuộc đời 

thật ý nghĩa. 

+ Môn loại: 294.3 / NH121S 

- Phòng Đọc: DV 58209 

- Phòng Mượn: MH 11196-11197 

300. KHOA HỌC XÃ HỘI: 
16/. Thanh niên Việt Nam và những câu chuyện đẹp / Mạnh Cường, Duy Tân, Trần 

Thanh Phong.... - H. : Thanh niên, 2019. - 238tr.; 21cm 

+ Môn loại: 305.23 / TH107N 

- Phòng Đọc: DV 58028 

- Phòng Mượn: MA 22404-22405 
 

17/. Bác Hồ với phụ nữ và thiếu niên, nhi đồng / Lê Minh Cầm, Hiền Đức, Ngô Thị 

Liễu... ; Khánh Linh tuyển chọn. - H. : Lao động, 2019. - 254tr.; 21cm. - (Tủ sách Rèn 

luyện nhân cách sống) 

Tóm tắt: Gồm một số bài viết, bài nói, thư, điện và những câu chuyện cảm động thể 

hiện tình cảm, sự quan tâm của Bác Hồ với thiếu niên, nhi đồng, phụ nữ. 

+ Môn loại: 305.232 / B101H 

- Phòng Đọc: DV 58020 

- Phòng Mượn: MA 22387-22388 

 

18/. Bác Hồ với học sinh, sinh viên / Hồ Chí Minh, Phong Nhã, An Quân... ; Khánh 

Linh tuyển chọn. - H. : Lao động, 2019. - 215tr.; 21cm. - (Tủ sách Rèn luyện nhân cách 

sống) 

Tóm tắt: Gồm một số bài viết, bài nói, thư, điện và những câu chuyện cảm động thể 

hiện tình cảm, tình yêu thương, sự quan tâm sâu sắc của Bác Hồ với các cháu lứa tuổi học 

sinh, sinh viên. 

+ Môn loại: 305.235 / B101H 

- Phòng Đọc: DV 58019 
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- Phòng Mượn: MA 22385-22386 
 

19/. PHAN THỊ ÁNH TUYẾT. Giai cấp công nhân và người lao động học tập và làm 

theo tấm gương Bác hồ / Phan Thị Ánh Tuyết, Đặng Thị Mai Anh biên soạn. - H. : Lao 

động, 2019. - 306tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp những bài viết, bài nói, thư của Bác với công nhân, lao động và tổ 

chức Công đoàn Việt Nam. Từ đó thấy rõ Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành tình cảm, đã 

quan tâm với sự nghiệp phát triển giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong suốt cuộc 

đời của mình. Sách cũng giới thiệu những tấm gương công nhân, lao động điển hình trong 

phong trào học tập và làm theo lời Bác. 

+ Môn loại: 305.509597 / GI-103C 

- Phòng Đọc: DV 57988 

- Phòng Mượn: MA 22319-22320 
 

20/. MA NGỌC DUNG. Văn hoá tộc người Si La ở Việt Nam / Ma Ngọc Dung chủ 

biên, Hoàng Lương, Hoàng Hoa Toàn. - H. : Văn hoá dân tộc, 2019. - 285tr.; 21cm 

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội VHNT các dân tộc thiểu số VN 

Tóm tắt: Cung cấp những thông tin cơ bản về nét văn hoá của tộc người Si La trên 

các phương diện: Lược sử văn hoá tộc người, văn hoá mưu sinh, vật chất, ứng xử và tâm 

linh. 

+ Môn loại: 305.8954 / V115H 

- Phòng Đọc: DV 57955 

- Phòng Mượn: MA 22275 
 

21/. ĐỖ HUY. Nhân cách văn hoá trong bảng giá trị Việt Nam / Đỗ Huy chủ biên, 

Lê Quang Thiêm, Chu Khắc. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 374tr.; 24cm 

Tóm tắt: Khái niệm về nhân cách văn hoá và giá trị văn hoá của Việt Nam. Nhân tố 

văn hoá, bình diện nhân cách và mối giao lưu xã hội, thiết chế văn hoá, bản chất của lối 

sống văn hoá Việt Nam; các chuẩn mực và giá trị của văn hoá. Mối quan hệ giữa nhân 

cách văn hoá và cơ chế thị trường, xã hội đa nhân cách, gia đình và giá trị truyền thống. 

+ Môn loại: 306.09597 / NH121C 

- Phòng Đọc: DL 18550 

- Phòng Mượn: MA 22607-22608 
 

22/. Phòng, chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực văn hoá : Sách chuyên khảo / 

Nguyễn Bá Dương tổng chủ biên, Nguyễn Văn Hữu chủ biên, Vũ Như Khôi, Nguyễn 

Hoàng Lân. - Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa. - H. : Quân đội nhân dân, 2020. - 216tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Khái quát, luận giải rõ hơn một số vấn đề lý luận, thực tiễn, tác động của 

tình hình mới, yêu cầu và những giải pháp cơ bản phòng, chống "diễn biến hoà bình" trên 

lĩnh vực văn hoá ở Việt Nam hiện nay. 

+ Môn loại: 306.09597 / PH431CH 

- Phòng Đọc: DV 58008 

- Phòng Mượn: MA 22360-22361 
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23/. NGUYỄN XUÂN KÍNH. Văn hoá Việt Nam 1945-1975 / Nguyễn Xuân Kính 

chủ biên, Huỳnh Như Phương, Nguyễn Thuỵ Loan.... - H. : Hồng Đức, 2019. - 662tr.; 

24cm 

Tóm tắt: Trình bày văn hoá Việt Nam từ ngày độc lập đến hiệp định Giơnevơ (1954), 

và văn hoá Việt Nam từ sau hiệp định Giơnevơ (1954) đến ngày đất nước thống nhất 

(1975). 

+ Môn loại: 306.09597 / V115H 

- Phòng Đọc: DL 18549 

- Phòng Mượn: MA 22606 

320. CHÍNH TRỊ HỌC: 

24/. ĐỖ BANG. Chủ quyền biển đảo Việt Nam - Minh chứng lịch sử và cơ sở pháp 

lý / Đỗ Bang chủ biên, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Tất Thắng.... - H. : Tri thức, 2020. - 

414tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Hội Khoa học lịch sử Thừa Thiên Huế 

Tóm tắt: Gồm các bài nghiên cứu cung cấp những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp 

lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 

+ Môn loại: 320.109597 / CH500QU 

- Phòng Đọc: DL 18548 

- Phòng Mượn: MA 22604-22605 
 

25/. LÊ THÁI DŨNG. Chủ quyền biển đảo Việt Nam xưa và nay / Lê Thái Dũng.-H. 

: Hồng Đức, 2020. - 215tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp cho bạn đọc hình ảnh người Việt vượt qua bão tố phong ba, trải 

qua đầu sóng ngọn gió nhưng vẫn kiên cường bám trụ, vững vàng tay chèo, tay lái để cắm 

ngọn cờ chủ quyền trên các hải đảo xa xôi, quản lý bảo vệ vùng biển giàu có của mình. 

Ngoài ra, sách còn đề cập đến các yếu tố pháp lý trong việc xác lập chủ quyền theo luật 

quốc tế cũng như việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến biển đảo qua hệ thống tư 

pháp quốc tế. 

+ Môn loại: 320.109597 / CH500QU 

- Phòng Đọc: DV 58012 

- Phòng Mượn: MA 22368-22369 
 

26/. Phòng, chống “diễn biến hoà bình” ở Việt Nam trong tình hình mới : Sách chuyên 

khảo / Nguyễn Bá Dương tổng chủ biên, Trần Đăng Thanh, Dương Quang Hiển, Võ Văn 

Hải. - Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa. - H. : Quân đội nhân dân, 2020. - 224tr.; 21cm 

Tóm tắt: Phân tích những âm mưu, thủ đoạn và chiêu trò mới của chiến lược "diễn 

biến hoà bình" ở Việt Nam. Đồng thời, nhận diện, chỉ rõ sự thống nhất và khác biệt về bản 

chất mà các thế lực thù địch áp đặt, sử dụng nhằm chống phá cách mạng Việt Nam. 

+ Môn loại: 320.4597 / PH431CH 

- Phòng Đọc: DV 58009 

- Phòng Mượn: MA 22362-22363 
27/. Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” ở Việt Nam hiện nay: Sách chuyên 

khảo / Nguyễn Bá Dương tổng chủ biên, Tô Xuân Sinh chủ biên, Nguyễn Vĩnh Thắng, 
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Nguyễn Mạnh Hưởng. - Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa. - H. : Quân đội nhân dân, 2020. - 

248tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận, khái quát những kết quả nổi bật trong đấu 

tranh phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; đồng thời, nêu rõ những vấn đề đặt 

ra, các nhân tố tác động, yêu cầu và đề xuất giải pháp phòng, chống. 

+ Môn loại: 320.4597 / PH431CH 

- Phòng Đọc: DV 58010 

- Phòng Mượn: MA 22364-22365 
 

28/. Phòng, chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng : Sách chuyên 

khảo / Nguyễn Bá Dương tổng chủ biên, Đỗ Mạnh Hoà chủ biên, Phạm Xuân Mát, Hoàng 

Văn Thanh. - Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa. - H. : Quân đội nhân dân, 2020. - 212tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Phân tích, làm rõ tình hình, thành tựu, kinh nghiệm, những vấn đề đặt ra về 

"diễn biến hoà bình" trong lĩnh vực chính trị, tư tưởng của các thế lực thù địch và phòng, 

chống tình hình này ở Việt Nam trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 320.4597 / PH431CH 

- Phòng Đọc: DV 58006 

- Phòng Mượn: MA 22356-22357 
 

29/. Các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên / Nguyễn Ngọc Lương chủ biên, 

Trần Văn Phòng, Nguyễn Ngọc Hà.... - H. : Thanh niên, 2019. - 246tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

Tóm tắt: Gồm các bài giảng lý luận chính trị dành cho Đoàn viên thanh niên về: Chủ 

nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam, hệ thống chính trị 

và phương thức lãnh đạo của Đảng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh... 

+ Môn loại: 324.2597 / C101B 

- Phòng Đọc: DV 58193 

- Phòng Mượn: MH 11160-11161 

 

30/. Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 

2020. - 191tr.; 19cm 

ĐTTS ghi : Đảng Cộng sản Việt Nam - Ban chấp hành trương ương. Tiểu ban văn 

kiện Đại hội XIII 

Tóm tắt: Nhìn lại những thành tựu mà Đảng ta đã đạt được sau 10 năm thực hiện 

Cương lĩnh 2011, tập trung làm rõ các vấn đề cơ bản về quan điểm, đường lối, chiến lược 

của cách mạng nước ta để từ đó xây dựng Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân 

dân, vì nhân dân. 

+ Môn loại: 324.2597071 / B108C 

- Phòng Mượn: MH 11381 
 

31/. NGUYỄN PHÚ TRỌNG. Chuẩn bị thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại  

hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng / Nguyễn Phú Trọng. - H. : Chính trị Quốc  

gia - Sự thật, 2020. - 195tr.; 19cm 
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Tóm tắt: Tuyển chọn những bài viết, bài phát biểu và trả lời phỏng vấn của Tổng bí 

thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo về công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp 

tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đặc biệt là công tác chuẩn bị 

nhân sự đại hội. 

+ Môn loại: 324.2597075 / CH502B 

- Phòng Mượn: MH 11382 
 

32/. TRẦN ĐÌNH HUỲNH. Hồ Chí Minh - Người xây dựng Đảng cộng sản và chính 

quyền nhà nước kiểu mới Việt Nam / Trần Đình Huỳnh, Đỗ Minh Tuấn. - H. : Nxb. Hà 

Nội, 2019. - 171tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách gồm 2 phần: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, và tư tưởng 

Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước và chính quyền nhà nước kiểu mới. 

+ Môn loại: 324.2597075 / H450CH 

- Phòng Đọc: DV 58232 

- Phòng Mượn: MH 11244-11245 
 

33/. VŨ THỊ MỸ HẰNG. Thực hiện chức năng giám sát quyền lực nhà nước của 

Quốc hội Việt Nam hiện nay / Vũ Thị Mỹ Hằng. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. 

- 288tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu cơ sở lý luận và pháp lý của việc thực hiện chức năng giám sát 

quyền lực nhà nước của Quốc hội Việt Nam hiện nay. Đánh giá thực trạng và đề xuất một 

số phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả giám sát 

quyền lực nhà nước của Quốc hội Việt Nam. 

+ Môn loại: 328.597 / TH552H 

- Phòng Đọc: DV 57985 

- Phòng Mượn: MA 22314 

330. KINH TẾ HỌC: 
34/. KISHTAINY, NIALL. Lược sử kinh tế học = A little history of economic / Niall 

Kishtainy; Tạ Ngọc Thạch, Nguyễn Trọng Tuấn dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 313tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách giải thích cho chúng ta một cách thấu đáo về đóng góp của các nhà 

kinh tế học vào sự hiểu biết thế giới của nhân loại, tóm tắt lịch sử 2000 năm phát triển của 

các tư tưởng và quan điểm kinh tế học. 

+ Môn loại: 330.09 / L557S 

- Phòng Đọc: DL 18565 

- Phòng Mượn: MA 22632-22633 

 

35/. Phòng, chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực kinh tế: Sách chuyên khảo / 

Nguyễn Bá Dương tổng chủ biên, Nguyễn Đức Độ chủ biên, Lại Ngọc Hải, Nguyễn Trọng 

Xuân. - Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa. - H. : Quân đội nhân dân, 2020. - 200tr.; 21cm 

Tóm tắt: Phân tích, làm rõ bản chất, âm mưu, thủ doạn, tác hại của "diễn biến hoà 

bình" trên lĩnh vực kinh tế; nêu rõ quan niệm, mục đích, chủ thể, lực lượng, đối tượng, nội 

dung, phương thức, điều kiện bảo đảm phòng, chống "diễn biến hoà bình" trên lĩnh vực 

kinh tế ở Việt Nam. Qua đó, đề xuất giải pháp phòng, chống. 

+ Môn loại: 330.09597 / PH431CH 
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- Phòng Đọc: DV 58007 

- Phòng Mượn: MA 22358-22359 
 

36/. NGUYỄN MẠNH THẮNG. Khả năng thích ứng của người lao động trước xu 

thế cách mạng công nghiệp lần thứ 4 / Nguyễn Mạnh Thắng chủ biên. - H. : Lao động, 

2019. - 250tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những khái niệm cơ bản về khả năng thích ứng của người lao 

động, thực trạng khả năng thích ứng của người lao động, nêu xu hướng và giải pháp nâng 

cao khả năng thích ứng của người lao động trước xu thế cách mạng công nghiệp lần thứ 

tư. 

+ Môn loại: 331.1109597 / KH100N 

- Phòng Đọc: DV 57987 

- Phòng Mượn: MA 22317-22318 
 

37/. AIKEN, SEAN. Thử thách 52 nghề : Mỗi tuần 1 nghề bạn có dám không? / Sean 

Aiken; Nguyễn Minh Nhật dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 415tr.; 23cm. - (Tủ sách Hướng 

nghiệp) 

Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The one-week job project: 1 man, 1 year, 52 jobs 

Tóm tắt: Đưa ra nhiều trải nghiệm mới mẻ và hữu ích trong việc lựa chọn nghề 

nghiệp cho bản thân. 

+ Môn loại: 331.702 / TH550TH 

- Phòng Đọc: DL 18669 

- Phòng Mượn: MA 22671-22672 
 

38/. NGUYỄN THỊ LAN ANH. Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn theo 

Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam / Nguyễn Thị Lan Anh, Hoàng Thị Thanh 

Dung, Lê Thị Hằng biên soạn. - H. : Lao động, 2019. - 398tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách gồm 3 phần: Nêu những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức Công đoàn, 

đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động, đẩy 

mạnh tuyên truyền, giáo dục, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh; một số văn bản chỉ 

đạo và phối hợp hoạt động của tổ chức công đoàn. 

+ Môn loại: 331.8709597 / Đ452M 

- Phòng Đọc: DV 57983 

- Phòng Mượn: MA 22310-22311 
 

39/. HOÀNG THANH XUÂN. Kỹ năng tổ chức các sự kiện trong hoạt động công 

đoàn / Hoàng Thanh Xuân. - H. : Lao động, 2019. - 210tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách nghiên cứu hoạt động tổ chức sự kiện trên cả phương diện lý thuyết 

và thực tiễn; từ khâu lập kế hoạch đến quá trình thực hiện nhằm mang đến cho bạn đọc cái 

nhìn toàn diện về việc tổ chức sự kiện, từ đó hoàn thiện các kỹ năng trong hoạt động. 

+ Môn loại: 331.8709597 / K600N 

- Phòng Đọc: DV 57986 

- Phòng Mượn: MA 22315-22316 
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40/. GETTY, J.PAUL. Tôi đã làm giàu như thế đấy! / J. Paul Getty; Hoài An dịch. - 

H. : Dân trí, 2020. - 407tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: How to be rich 

Tóm tắt: Đưa ra rất nhiều quan điểm ấn tượng về cá tính riêng có của mỗi người, về 

hình ảnh mà bản thân mỗi người muốn hướng tới chứ không phải buông tay mặc kệ bản 

thân sa lầy vào những quy chuẩn hà khắc từ phía xã hội. Cuốn sách là phương tiện J. Paul 

Getty mượn lời để kể về cuộc đời, quá trình xây dựng sự nghiệp, đồng thời cũng là phương 

tiện để ông thể hiện cá tính, quan điểm, suy nghĩ của bản thân về nhiều khía cạnh trong 

công việc cũng như đời sống riêng tư. 

+ Môn loại: 332.024 / T452Đ 

- Phòng Đọc: DV 58001 

- Phòng Mượn: MA 22344-22345 
 

41/. KING, BRETT. Bank 4.0 = Bank 4.0 : Ngân hàng số: Giao dịch mọi nơi, không 

chỉ ở ngân hàng / Brett King; Quỳnh Ca dịch. - H. : Thông tin Truyền thông, 2020. - 447tr.; 

24cm 

Tóm tắt: Nội dung quyển sách định hướng cho tư duy của chúng ta về các dịch vụ 

tài chính, từ việc tư duy lại về mô hình ngân hàng truyền thống cho đến cách xây dựng mô 

hình mới. 

+ Môn loại: 332.1 / B107B 

- Phòng Đọc: DL 18538 

- Phòng Mượn: MA 22589-22590 

 

42/. LÊ ĐỨC TUẤN. Tài nguyên môi trường rừng ngập mặn / Lê Đức Tuấn. - H. : 

Nông nghiệp, 2019. - 191tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tổng quan hệ sinh thái rừng ngập mặn; Điều kiện hình thành - diện tích - 

phân bố rừng ngập mặn trên thế giới; Sự hình thành - diện tích và phân bố rừng ngập mặn 

ở Việt Nam; Việc quản lý, sử dụng và phát triển rừng ngập mặn vùng ven biển Việt Nam; 

Kỹ thuật trồng rừng ngập mặn... 

+ Môn loại: 333.7509597 / T103NG 

- Phòng Đọc: DV 58160 

- Phòng Mượn: MA 22551-22553 
 

43/. PHAN THỊ ÁNH TUYẾT. Di chúc Bác Hồ - Bài học vô giá về xây dựng Đảng/ 

Phan Thị Ánh Tuyết, Đặng Thị Mai Anh sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2020. - 219tr.; 

19cm. - (50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)) 

Tóm tắt: Sách gồm 3 phần: phần 1 nói về di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh; phần 2 

thực hiện di chúc của Bác Hồ; phần 3 những chuyện kể về Bác Hồ với công tác xây dựng 

Đảng. 

+ Môn loại: 335.4346 / D300CH 

- Phòng Đọc: DV 58333 

- Phòng Mượn: MH 11383-11384 
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44/. NGUYỄN NHƯ Ý. Hồ Chí Minh: Danh ngôn Tư tưởng - đạo đức / Nguyễn Như 

Ý chủ biên, Nguyễn Thế Kỷ, Phạm Quốc Cường. - H. : Thông tấn, 2020. - 613tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tập hợp những câu danh ngôn được trích dẫn từ bộ Hồ Chí Minh toàn tập, 

phản ánh tư tưởng cốt lõi của Chủ tịch Hồ Chí Minh về độc lập tự do, nhà nước dân chủ 

nhân dân, Đảng cách mạng, chiến tranh nhân dân... 

+ Môn loại: 335.4346 / H450CH 

- Phòng Đọc: DL 18688 

- Phòng Mượn: MH 11335 
 

45/. Tuổi trẻ Việt Nam thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Vũ Mão, Trần 

Minh Trưởng, Nguyễn Thị Phương Hoa, Nguyễn Thị Kim Dung. - H. : Thanh niên, 2019. 

- 318tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về tư tưởng Hồ Chí Minh trong tổ chức phong trào 

hành động cách mạng, tập hợp - giáo dục thanh niên; về xây dựng đội ngũ cán bộ làm công 

tác thanh niên; về vai trò của thanh niên và công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho 

thanh niên hiện nay. 

+ Môn loại: 335.4346 / T515TR 

- Phòng Đọc: DV 58190 

- Phòng Mượn: MH 11154-11155 
 

46/. Thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh / Vũ Kỳ, Hùng Văn, Đức Lượng...; 

Khánh Linh tuyển chọn. - H. : Lao động, 2017. - 195tr.; 21cm. - (Tủ sách Rèn luyện nhân 

cách sống) 

Tóm tắt: Giới thiệu nguyên văn bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1965, 

1968 và 1969; các bài viết thực hiện theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

+ Môn loại: 335.4346 / TH552H 

- Phòng Đọc: DV 58244 

- Phòng Mượn: MH 11271-11272 
 

47/. ĐÀO THẾ ANH. Phát triển nông nghiệp ven đô bền vững ở Việt Nam / Đào Thế 

Anh chủ biên, Hoàng Xuân Trường, Nguyễn Ngọc Mai. - H. : Nông nghiệp, 2019. - 348tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Nêu lên cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển nông nghiệp ven đô bền vững, 

đánh giá thực trạng phát triển nông nghiệp ven đô của các đô thị lớn ở Việt Nam, các loại 

hình tổ chức sản xuất của nông nghiệp ven đô, các nhân tố ảnh hưởng. Từ đó, đề xuất giải 

pháp cho phát triển nông nghiệp ven đô bền vững. 

+ Môn loại: 338.109597 / PH110TR 

- Phòng Đọc: DV 58154 

- Phòng Mượn: MA 22540-22542 
 

48/. AKERLOF, GEORGE A.. Fỉnh fờ lũ ngốc : Kinh tế học thao túng và bịp bợm / 

George A. Akerlof, Robert J. Shiller; Lê Trung Hoàng Tuyến dịch. - H. : Dân trí, 2020. –  

426tr.; 21cm 
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Tên sách tiếng Anh: Phishing for phools: The Economics of Manipulaition and 

Deception 

Tóm tắt: Tác phẩm giải thích cách những nhà bán hàng khai thác có hệ thống những 

điểm yếu tâm lý cũng như sự thiếu hiểu biết hoặc thiếu thông tin thông qua các trò thao 

túng và bịp bợm. Để kiếm lợi nhuận, nhà bán hàng luôn tạo ra các "mánh khoé" và "cạm 

bẫy " nhằm mục đích bán được hàng hoá của mình nhiều nhất và nhanh nhất đến tay người 

tiêu dùng. 

+ Môn loại: 338.5 / F312F 

- Phòng Đọc: DV 57970 

- Phòng Mượn: MA 22284-22285 
 

49/. TRẦN THỊ THU PHƯƠNG. Hoàn thiện quy định của Việt Nam về dịch vụ phân 

phối của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phù hợp với FTA thế hệ mới / Trần Thị 

Thu Phương chủ biên. - H. : Công thương, 2019. - 198tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu tổng thể các cam kết về dịch vụ phân phối tổ chức kinh tế có 

vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các FTA thế hệ mới trong so sánh với pháp luật 

Việt Nam. Từ đó, hoàn thiện các quy định của pháp luật Việt Nam. 

+ Môn loại: 338.7 / H406TH 

- Phòng Mượn: MA 22406-22407 
 

50/. PHẠM VĂN KIỆM. Phát triển hệ thống phân phối của doanh nghiệp Việt Nam 

sang các nước thuộc tiểu vùng sông Mêkông / Phạm Văn Kiệm, Phạm Hồng Tú đồng chủ 

biên, Vũ Thị Như Quỳnh. - H. : Công thương, 2019. - 218tr.; 21cm 

Tóm tắt: Phân tích hệ thống phân phối ra nước ngoài đối với những hàng hoá được 

sản xuất trong nước và của các doanh nghiệp có 100%vốn của Việt Nam. Đề xuất các giải 

pháp phát triển hệ thống phân phối hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam ở 2 cấp độ doanh 

nghiệp và nhà nước. 

+ Môn loại: 338.7 / PH110TR 

- Phòng Đọc: DV 58026 

- Phòng Mượn: MA 22400-22401 

340. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT: 

51/. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 27tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ 

và Luật Tổ chức chính quyền địa phương về cơ cấu tổ chức của Uỷ ban nhân dân xã, chính 

phường địa phương ở quận, chính quyền địa phương ở phường, cơ cấu tổ chức của Uỷ ban 

nhân dân phường, bộ máy giúp việc của chính quyền địa phương... 

+ Môn loại: 342.597 / L504S 

- Phòng Đọc: DV 58316 

- Phòng Mượn: MA 22701-22702 
 

52/. Luật Tổ chức Chính phủ (hiện hành) sửa đổi, bổ sung năm 2019. - H. : Chính trị 

Quốc gia - Sự thật, 2020. - 58tr.; 19cm 
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Tóm tắt: Trình bày những quy định chung và quy định cụ thể về Luật Tổ chức Chính 

phủ: Nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, thủ trưởng 

cơ quan ngang Bộ, về Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; chế độ làm việc 

Chính phủ và các điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 342.597 / L504T 

- Phòng Đọc: DV 58311 

- Phòng Mượn: MA 22691-22692 
 

53/. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 35tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức 

về chính sách đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ; xếp loại cán bộ công vụ; 

tuyển dụng công chức; nâng ngạch công chức; tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi nâng 

ngạch, xét nâng ngạch công chức; tổ chức thi nâng ngạch, xét nâng ngạch công chức; nội 

dung đánh giá và xếp loại công chức... Trình bày Luật Viên chức sửa đổi, bổ sung một số 

điều về các loại hợp đồng làm việc; nội dung đánh giá viên chức; thời hiệu, thời hạn xử lý 

kỷ luật; áp dụng quy định của Luật Viên chức đối với các đối tượng khác. 

+ Môn loại: 342.597 / L504S 

- Phòng Đọc: DV 58317 

- Phòng Mượn: MA 22703-22704 
 

54/. Luật Viên chức (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019). - H. : Chính trị Quốc 

gia - Sự thật, 2020. - 55tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Viên chức với những qui định chung và qui định 

cụ thể về quyền, nghĩa vụ, tuyển dụng, sử dụng, biệt phái, bổ nhiệm, miễn nhiệm cũng như 

quản lí viên chức. 

+ Môn loại: 342.597 / L504V 

- Phòng Đọc: DV 58305 

- Phòng Mượn: MA 22678-22679 

 

55/. Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 

(hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019). - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 66tr.; 

19cm 

Tóm tắt: Trình bày nội dung của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của 

người nước ngoài tại Việt Nam, bao gồm: Thị thực, nhập cảnh, quá cảnh, xuất cảnh, cư 

trú, quyền, nghĩa vụ của người nước ngoài, quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá 

nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam... 

+ Môn loại: 342.597 / L504NH 

- Phòng Đọc: DV 58319 

- Phòng Mượn: MA 22707-22708 
 

56/. Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. - H. : Chính trị Quốc gia - 

Sự thật, 2020. - 71tr.; 19cm 
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Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam với 

những quy định chung và quy định cụ thể như: Giấy tờ xuất nhập cảnh; cấp, chưa cấp giấy 

tờ xuất nhập cảnh; quản lý, sử dụng, thu hồi, huỷ, khôi phục giấy tờ xuất nhập cảnh; xuất 

cảnh, nhập cảnh, tạm hoãn xuất cảnh; cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của 

công dân Việt Nam; trách nhiệm quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và 

các điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 342.597 / L504X 

- Phòng Đọc: DV 58310 

- Phòng Mượn: MA 22689-22690 

 

57/. Luật Tổ chức chính quyền địa phương (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 155tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 sửa 

đổi, bổ sung năm 2017, 2019 với những quy định chung và quy định cụ thể liên quan tới 

chính quyền địa phương ở nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, 

hoạt động của chính quyền địa phương, thành lập, giải thể, nhập chia, điều chỉnh địa giới 

đơn vị hành chính cùng điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 342.597 / L504T 

- Phòng Đọc: DV 58309 

- Phòng Mượn: MA 22687-22688 
 

58/. Luật Dân quân tự vệ. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 63tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Dân quân tự vệ bao gồm những quy định chung 

và quy định cụ thể như: Tổ chức, biên chế, vũ khí, trang bị của dân quân tự vệ; đào tạo chỉ 

huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã; tập huấn bồi dưỡng các chức vụ chỉ huy; huấn 

luyện dân quân tự vệ; hoạt động của dân quân tự vệ; chế độ, chính sách và nhiệm vụ chi 

cho dân quân tự vệ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức về dân quân tự vệ; thi đua, khen 

thưởng và xử lý vi phạm cùng các điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 343.597 / L504D 

- Phòng Đọc: DV 58318 

- Phòng Mượn: MA 22705-22706 
 

59/. Luật Lực lượng dự bị động viên. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 49tr.; 

19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Lực lượng dự bị động viên bao gồm những quy 

định chung và quy định cụ thể về xây dựng, huy động, tiếp nhận lực lượng dự bị động 

viên; chế độ, chính sách và kinh phí bảo đảm cho xây dựng, huy động lực lượng dự bị 

động viên; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị 

động viên cùng các điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 343.597 / L504L 

- Phòng Đọc: DV 58315 

- Phòng Mượn: MA 22699-22700 
 

60/. Luật Kiểm toán nhà nước (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019). - H. : Chính  
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trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 75tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những qui định chung và những nội dung cụ thể của Luật Kiểm 

toán nhà nước: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của kiểm toán nhà nước; kiểm 

toán nhà nước và cộng tác viên kiểm toán nhà nước; hoạt động kiểm toán nhà nước; quyền 

và nghĩa vụ của đơn vị được kiểm toán; bào đảm hoạt động của kiểm toán nhà nước; trách 

nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động kiểm toán nhà nước; khiếu nại, tố 

cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động kiểm toán nhà nước. 

+ Môn loại: 343.597 / L504K 

- Phòng Đọc: DV 58312 

- Phòng Mượn: MA 22693-22694 
 

61/. ĐỒNG THỊ THU THUỶ. Hỏi - đáp pháp luật về quản lý ngoại thương / Đồng 

Thị Thu Thuỷ. - H. : Công thương, 2019. - 218tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nhằm giúp các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện tốt công tác quản lý, 

điều hành liên quan đến Luật Quản lý ngoại thương, sách giới thiệu các quy định, một số 

biện pháp quản lý ngoại thương, chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại. 

+ Môn loại: 343.597 / H428Đ 

- Phòng Đọc: DV 58029 

- Phòng Mượn: MA 22414-22415 
 

62/. Bộ luật Lao động. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 191tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Bộ luật lao động với những qui định chung và qui định 

cụ thể về việc làm; hợp đồng lao động; học nghề, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ 

năng nghề; đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thoả ước lao động tập thể; tiền 

lương; thời giờ làm việc và nghỉ ngơi; kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất; an toàn và 

vệ sinh lao động; những quy định riêng đối với lao động nữ, lao động chưa thành niên và 

một số loại lao động khác; bảo hiểm xã hội; công đoàn... 

+ Môn loại: 344.59701 / B450L 

- Phòng Đọc: DV 58314 

- Phòng Mượn: MA 22697-22698 
 

63/. TRẦN NGUYÊN CƯỜNG. Bảo vệ quyền của người lao động làm việc tại các 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo pháp luật Việt Nam hiện hành / Trần Nguyên 

Cường. - H. : Lao động, 2019. - 354tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách nghiên cứu, làm sáng tỏ hơn hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn về 

bảo vệ quyền của người lao động là công dân Việt Nam làm việc tại các DNCVĐTNN, đề 

xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bảo vệ quyền của người lao động làm 

việc tại DNCVĐTNN. 

+ Môn loại: 344.59701 / B108V 

- Phòng Đọc: DV 57984 

- Phòng Mượn: MA 22312-22313 

 

64/. Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (hiện hành) (sửa đổi, 

bổ sung năm 2019). - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 122tr.; 19cm 
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Tóm tắt: Giới thiệu Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ với 

những quy định chung và những quy định cụ thể về quản lý và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, 

tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu 

huỷ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 344.59704 / L504QU 

- Phòng Đọc: DV 58307 

- Phòng Mượn: MA 22683-22684 
 

65/. Luật Thư viện. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 59tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Thư viện bao gồm những quy định chung và quy 

định cụ thể về thành lập thư viện; hoạt động thư viện; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của 

cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thư viện; trách nhiệm quản lý nhà nước về thư 

viện cùng các điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 344.597 / L504TH 

- Phòng Đọc: DV 58306 

- Phòng Mượn: MA 22680-22682 

 

66/. LÊ THÁI DŨNG. Những điều cần biết về luật biển quốc tế và luật biển Việt Nam 

/ Lê Thái Dũng. - H. : Hồng Đức, 2020. - 219tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày dưới dạng hỏi đáp ngắn gọn, tập trung khai thác các nội dung 

quan trọng Công ước luật biển năm 1982 và luật biển Việt Nam năm 2012. 

+ Môn loại: 346.59704 / NH556Đ 

- Phòng Đọc: DV 58011 

- Phòng Mượn: MA 22366-22367 
 

67/. Luật Chứng khoán. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 195tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật Chứng khoán bao gồm những quy định chung và 

quy định cụ thể về chào bán chứng khoán, công ty đại chúng, thị trường giao dịch chứng 

khoán; đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán; công ty chứng khoán, công ty 

quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và 

ngân hàng giám sát; thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp và bồi thường thiệt hại 

cùng các điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 346.597 / L504CH 

- Phòng Đọc: DV 58308 

- Phòng Mượn: MA 22685-22686 

 

350. HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ KHOA HỌC QUÂN SỰ: 

68/. Quản lý nhà nước và quy định về đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam ra nước 

ngoài / Vũ Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thị Việt Hoa, Trịnh Thị Thu Hương đồng chủ biên, 

Lê Mỹ Hương. - H. : Công thương, 2019. - 198tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu, xây dựng và hoạch định chính sách của các cơ quan quản lý 

nhà nước và doanh nghiệp, qua đó đưa ra một số giải pháp và đề xuất hoàn thiện công tác 

quản lý Nhà nước về lĩnh vực OFDI, góp phần thúc đẩy hoạt động đầu tư trực tiếp của các 

doanh nghiệp Việt Nam ra nước ngoài, từ đó, nâng cao hình ảnh và vị thế của Việt nam  
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trên trường quốc tế. 

+ Môn loại: 354.09597 / QU105L 

- Phòng Mượn: MA 22412-22413 

 

69/. Phòng, chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực quốc phòng : Sách chuyên khảo 

/ Nguyễn Bá Dương tổng chủ biên, Lê Quý Trịnh chủ biên, Nguyễn Văn Hữu, Nguyễn 

Văn Quang. - Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa. - H. : Quân đội nhân dân, 2020. - 236tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Trình bày bản chất, âm mưu, thủ đoạn, tác hại của "diễn biến hoà bình" trên 

lĩnh vực quốc phòng; mục đích, chủ thể, nội dung, phương thức, nguyên tắc phòng, chống; 

khái quát kinh nghiệm phòng, chống của Việt Nam. Từ đó, đề xuất giải pháp phù hợp. 

+ Môn loại: 355.009597 / PH431CH 

- Phòng Đọc: DV 58005 

- Phòng Mượn: MA 22354-22355 
 

360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI: 

70/. NGUYỄN VĂN ĐỨC. Cẩm nang phòng chống ngộ độc thực phẩm / Nguyễn 

Văn Đức, Nông Thuý Ngọc. - H. : Quân đội nhân dân, 2020. - 199tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức cơ bản về ngộ độc thực phẩm như: Ngộ độc 

thực phẩm từ động vật, thực vật, ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn,chân khuẩn, hoá chất và 

làm thế nào để phòng tránh ngộ độc thực phẩm. 

+ Môn loại: 363.19 / C120N 

- Phòng Đọc: DV 58136 

- Phòng Mượn: ME 7745-7746 
 

71/. NGUYỄN LINH. Sổ tay truyền thông phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên 

tai / Nguyễn Linh biên soạn. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 223tr. : Hình vẽ; 20cm 

Tóm tắt: Tìm hiểu về thiên tai và tác động ảnh hưởng của thiên tai. Phòng, chống và 

khắc phục hậu quả thiên tai. Xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống thiên tai và vấn đề 

khai thác, bảo vệ công trình thuỷ lợi, đê điều. Một số nội dung, hình thức thông tin, truyền 

thông và giáo dục phòng, chống thiên tai. 

+ Môn loại: 363.34 / S450T 

- Phòng Đọc: DV 57976 

- Phòng Mượn: MA 22297-22298 
 

72/. Tổng quan tình hình thanh niên, công tác Hội và phong trào thanh niên giai đoạn 

2014 - 2019, giải pháp đẩy mạnh công tác Hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2019 - 

2024. - H. : Thanh niên, 2020. - 285tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan tình hình thanh niên giai đoạn 2014 - 2019. Trình bày 

công tác hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 - 2019. Đề xuất các giải pháp đẩy 

mạnh công tác hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2019 -2024. 

+ Môn loại: 369.409597 / T455QU 

- Phòng Đọc: DV 58027 

- Phòng Mượn: MA 22402-22403 
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370. GIÁO DỤC HỌC: 
73/. TRẦN TRỌNG KIM. Sơ học luân lý / Trần Trọng Kim. - H. : Hồng Đức, 2020. 

- 218tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tài liệu dùng để dạy luân lý, đạo đức cho trẻ em thời nửa đầu thế kỷ XX 

với các nội dung: Gia tộc luân lý (con cháu ở với ông, bà, Thờ kính tổ tiên, ở với láng 

giềng,...); Học đường luân lý (bổn phận khi đi học, bổn phận đối với thầy, bổn phận đối 

với bạn học,...); Bản thân luân lý (vệ sinh, tiết độ, tính tình, ...); Xã hội luân lý (nghĩa đoàn 

thể, công bằng và nhân ái, coi trọng tính mạng, ...). 

+ Môn loại: 370.11 / S460H 

- Phòng Đọc: DV 57971 

- Phòng Mượn: MA 22286-22287 
 

74/. LÊ THÁI DŨNG. Cha ông ta với việc khuyến học / Lê Thái Dũng. - H. : Hồng 

Đức, 2020. - 211tr.; 21cm 

Tóm tắt: Chia sẻ những câu chuyện giáo dục đào tạo nói chung và khuyến học nói 

riêng, tìm hiểu truyền thống của ngàn xưa có ý nghĩa rất thiết thực, cần có sự quan tâm, 

coi trọng đầy tâm huyết. 

+ Môn loại: 370.9597 / CH100Ô 

- Phòng Đọc: DV 58021 

- Phòng Mượn: MA 22389-22390 
 

75/. TRỊNH VĂN THẢO. Nhà trường Pháp ở Đông Dương / Trịnh Văn Thảo; Dịch: 

Nguyễn Trí Chỉ, Trịnh Văn Tùng ; Hiệu đính: Đinh Xuân Lâm, Nguyễn Thừa Hỷ. - H. : 

Tri thức, 2019. - 415tr. : Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày nhà trường truyền thống trước sự thử thách của chế độ thực dân; 

chính sách nhà trường ở Đông Dương (1874-1945); hệ tư tưởng trường học ở Đông Dương 

(1890-1938); khảo sát dân số học học đường Đông Dương (1890-1938); sách giáo khoa 

trong nhà trường Đông Dương; lệch chuẩn, phản kháng và đàn áp học đường; những con 

người của học đường Đông Dương; học sinh và sinh viên Đông Dương được học bổng tại 

Pháp. 

+ Môn loại: 370.9597 / NH100TR 

- Phòng Đọc: DL 18579 

- Phòng Mượn: MA 22655-22656 
 

76/. BẢO TRÂM. Học bổng lãnh đạo GLIK và 22.000 dặm kỳ diệu / Bảo Trâm. - H.: 

Thế giới, 2020. - 287tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách kể về hành trình du học của tác giả được chương trình học bổng hỗ 

trợ học tập của GLIK tài trợ với những địa điểm du học lý thú và môi trường học tập 

chuyên nghiệp. 

+ Môn loại: 371.2 / H419B 

- Phòng Đọc: DV 58003 

- Phòng Mượn: MA 22348-22349 
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77/. 70 năm truyền thống vẻ vang Hội Sinh viên Việt Nam (1950 - 2020) / Văn Tùng, 

Phạm Bá Khoa chủ biên, Hoàng Anh.... - H. : Thanh niên, 2019. - 774tr. : 29tr. ảnh; 24cm 

ĐTTS ghi: Hội Sinh viên Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu quá trình 70 năm hình thành, phát triển của phong trào học sinh, 

sinh viên và những cống hiến của Hội Sinh viên Việt Nam qua Các tổ chức yêu nước và 

phong trào đấu tranh của học sinh, thời kỳ sinh viên ra đời dưới ngọn cờ của Đảng và Chủ 

tịch Hồ Chí Minh (1925-1945); hăng hái học tập, rèn luyện và tham gia kháng chiến chống 

thực dân Pháp xâm lược (1945-1954); ra sức học tập, tu dưỡng, góp phần xây dựng chủ 

nghĩa xã hội miền Bắc, kiên cường chiến đấu giải phóng miền Nam giành độc lập, tự do 

thống nhất nước nhà (1955-1975)... 

+ Môn loại: 371.809597 / B112M 

- Phòng Đọc: DL 18544 

380. THƯƠNG MẠI: 
78/. Tây Phi - Thị trường xuất khẩu tiềm năng cho nông sản Việt Nam / Bộ Công 

thương. - H. : Công thương, 2019. - 198tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Bộ Công thương 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về thị trường nông sản khu vực Tây Phi; thực trạng 

xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang thị trường này, đồng thời góp phần tăng cường 

hoạt động trao đổi thương mại, hợp tác đầu tư giữa Việt Nam với các nước ECOWAS. 

+ Môn loại: 382.0966 / T126PH 

- Phòng Mượn: MA 22394-22395 
 

79/. Xuất khẩu hàng hoá Việt Nam sang Hoa Kỳ - Cơ hội và thách thức / Đặng Thanh 

Phương chủ biên, Trịnh Thị Thanh Thuỷ, Vũ Thuý Vinh, Nguyễn Minh Thắng. - H. : Công 

thương, 2019. - 195tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nêu lên một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xuất khẩu hàng hoá sang Hoa 

Kỳ; đánh giá tình hình xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam giai đoạn 2001-2018; nêu ra cơ 

hội, thách thức và giải pháp phát triển xuất khẩu giai đoạn tới năm 2025, tầm nhìn 2030. 

+ Môn loại: 382.09597 / X504KH 

- Phòng Mượn: MA 22410-22411 
 

80/. Nâng cao năng lực áp dụng biện pháp tự vệ của Việt Nam trong thương mại quốc 

tế/ Trịnh Thị Thanh Thuỷ, Nguyễn Minh Huệ đồng chủ biên, Đỗ Quang, Trần Thị Bảo 

Khanh. - H. : Công thương, 2019. - 218tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập trung làm rõ một số vấn đề lí luận và thực tiễn về năng lực áp dụng 

biện pháp tự vệ trong thương mại quốc tế; nghiên cứu, xem xét về năng lực áp dụng biện 

pháp tự vệ trong nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam để từ đó đề xuất định hướng và giải 

pháp nâng cao năng lực tự vệ trong nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 382 / N120C 

- Phòng Đọc: DV 58024 

- Phòng Mượn: MA 22396-22397 

 

81/. Những điều cần biết và hướng dẫn thực hiện quy tắc xuất xứ theo Hiệp định 

Thương mại tự do ASEAN - Ấn Độ, ASEAN - Úc - Niudilan và ASEAN - Hàn Quốc / Đỗ 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 07/ 2020                         Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

-20-  
 

Thị Hương, Nguyễn Thanh Hải đồng chủ biên, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Lê Tuấn Anh.- H.: 

Công thương, 2019. - 230tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những điều cần biết và hướng dẫn thực hiện quy tắc xuất xứ theo 

Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Ấn Độ, ASEAN - Úc - Niu dilan và ASEAN - Hàn 

Quốc. Đây là một biện pháp quan trọng góp phần chống thất thu ngân sách, chống gian lận 

hải quan, đặc biệt là giúp doanh nghiệp có thể tận dụng tối đa ưu đãi thuế quan trong kinh 

doanh xuất nhập - khẩu. 

+ Môn loại: 382 / NH556Đ 

- Phòng Đọc: DV 58025 

- Phòng Mượn: MA 22398-22399 
 

82/. Chi phí và năng lực logistics tại Việt Nam / Phạm Thanh Hà, Trịnh Thị Thanh 

Thuỷ, Trịnh Thị Thu Hương đồng chủ biên, Lê Mỹ Hương. - H. : Công thương, 2019. - 

195tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tìm hiểu các hoạch định chính sách của nhà quản lí, hiểu rõ hơn về tối ưu 

chi phí và đánh giá năng lực logistics tại Việt Nam, các bài học kinh nghiệm mà Việt Nam 

có thể học tập từ các nước có nhiều điểm tương đồng, đặc biệt là các giải pháp và chính 

sách nhằm nâng cao năng lực của hệ thống logistics ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 388.09597 / CH300PH 

- Phòng Mượn: MA 22408-22409 

 

390. PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HOÁ DÂN GIAN: 

83/. CÀ CHUNG. Cúng ma tình yêu (Xền Chuông) / Cà Chung sưu tầm, giới thiệu. - 

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 758tr.; 21cm 

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội VHNT các dân tộc thiểu số VN 

Tóm tắt: Giới thiệu về các thứ để chuẩn bị một đám cúng ma tình yêu, chuẩn bị cho 

ngày cúng, thầy cúng, mâm cúng... 

+ Môn loại: 390.09597 / C513M 

- Phòng Đọc: DV 57959 

- Phòng Mượn: MA 22279 
 

84/. VŨ KIÊM NINH. Văn hoá dân gian "Kẻ Bưởi": Nghiên cứu văn hoá / Vũ Kiêm 

Ninh. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 210tr.; 21cm 

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội VHNT các dân tộc thiểu số VN 

Tóm tắt: Giới thiệu về sự hình thành "Kẻ Bưởi" trong lịch sử, ngày nay là phường 

Bưởi, bao gồm: các phường cổ An Thái, Đông Xã, Hồ Khẩu, Võng Thị, Trích Sài hợp 

thành; nguồn gốc làng nghề; câu chuyện về vị Tổ nghề giấy; những đặc trưng về phong 

tục tập quán; văn hoá dân gian; di tích lịch sử trong làng; quá trình đô thị hoá lên phường 

và sự hình thành làng Nghĩa Đô. 

+ Môn loại: 390.0959731 / V115H 

- Phòng Đọc: DV 57957 

- Phòng Mượn: MA 22277 
 

85/. TRẦN HỒNG HOA. Văn hoá ẩm thực làng Nguyễn / Trần Hồng Hoa. - H. : Văn  
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hoá dân tộc, 2019. - 331tr.; 21cm 

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội VHNT các dân tộc thiểu số VN 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về tình hình nghiên cứu và một số vấn đề lý luận về 

văn hoá ẩm thực, khái quát lịch sử hình thành và phát triển, điều kiện tự nhiện, hoạt động 

kinh tế, văn hoá xã hội, văn hoá ẩm thực làng Nguyễn xã Nguyên Xã, huyện Đông Hưng 

tỉnh Thái Bình. 

+ Môn loại: 394.10959736 / V115H 

- Phòng Đọc: DV 57956 

- Phòng Mượn: MA 22276 

 

86/. ĐỖ HỒNG KỲ. Con quỷ khổng lồ nuốt bon Tiăng: Truyện kể dân gian/ Đỗ Hồng 

Kỳ sưu tầm, giới thiệu. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 2 tập; 21cm 

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội VHNT các dân tộc thiểu số VN 

Q.1 : Tiếng Việt. - 822tr. 

+ Môn loại: 398.209597 / C430QU 

- Phòng Đọc: DV 57950 

- Phòng Mượn: MV 22028 
 

87/. ĐỖ HỒNG KỲ. Con quỷ khổng lồ nuốt bon Tiăng : Truyện kể dân gian / Đỗ 

Hồng Kỳ sưu tầm, giới thiệu. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 2 tập; 21cm 

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội VHNT các dân tộc thiểu số VN 

Q.2 : Tiếng Mơ Nông. - 810tr. 

+ Môn loại: 398.209597 / C430QU 

- Phòng Đọc: DV 57951 

- Phòng Mượn: MV 22029 
 

88/. ĐỖ HỒNG KỲ. Cưới vợ từ vùng nước đặc / Đỗ Hồng Kỳ sưu tầm, giới thiệu. - 

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 21cm 

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội VHNT các dân tộc thiểu số VN 

Q.1 : Tiếng Việt. - 1280tr. 

+ Môn loại: 398.209597 / C558V 

- Phòng Đọc: DV 57953 

- Phòng Mượn: MV 22031 
 

89/. TUẤN GIANG. Đặc điểm dân ca Mông, Tày, Nùng, Thái : Nghiên cứu / Tuấn 

giang. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 329tr.; 21cm 

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội VHNT các dân tộc thiểu số VN 

Tóm tắt: Giới thiệu phong cách dân ca, không gian xã hội dân ca, sự ra đời dân ca, 

hê thống các làn điệu dân ca, quy luật phát triển giai điệu dân ca, cấu trúc giai điệu, quan 

hệ nhạc và lời dân ca, đặc điểm dân ca các dân tộc. 

+ Môn loại: 398.209597 / Đ113Đ 

- Phòng Đọc: DV 57962 

- Phòng Mượn: MB 7607 
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90/. ĐỖ HỒNG KỲ. Diều thần cướp nàng Bing xinh đẹp : Truyện cổ dân gian / Đỗ 

Hồng Kỳ sưu tầm, giới thiệu. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 2 tập; 21cm 

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội VHNT các dân tộc thiểu số VN 

Q.1 : Tiếng Việt. - 1233tr. 

+ Môn loại: 398.209597 / D309TH 

- Phòng Đọc: DV 57934 

- Phòng Mượn: MV 22012 
 

91/. ĐỖ HỒNG KỲ. Diều thần cướp nàng Bing xinh đẹp: Truyện cổ dân gian / Đỗ 

Hồng Kỳ sưu tầm, giới thiệu. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 2 tập; 21cm 

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội VHNT các dân tộc thiểu số VN 

Q.2 : Tiếng Mơ Nông. - 1218tr. 

+ Môn loại: 398.209597 / D309TH 

- Phòng Đọc: DV 57935 

- Phòng Mượn: MV 22013 
 

92/. TRƯƠNG BI. Truyện cổ Gia Rai ở Ea H'leo : Song ngữ Việt - Gia Rai / Trương 

Bi, Tô Đông Hải sưu tầm, hiệu đính. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 334tr.; 21cm 

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội VHNT các dân tộc thiểu số VN 

+ Môn loại: 398.209597 / TR527C 

- Phòng Đọc: DV 57947 

- Phòng Mượn: MV 22025 

 

93/. NGA RI VÊ. Truyện cổ H'rê / Nga Ri Vê sưu tầm, biên soạn. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2019. - 21cm 

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội VHNT các dân tộc thiểu số VN 

Q.2. - 425tr. 

+ Môn loại: 398.209597 / TR527C 

- Phòng Đọc: DV 57954 

- Phòng Mượn: MV 22032 
 

94/. NGUYỄN THỊ ANH TRÂM. Tục thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu của người Hoa ở 

Đà Nẵng / Nguyễn Thị Anh Trâm. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 183tr.; 21cm 

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội VHNT các dân tộc thiểu số VN 

Tóm tắt: Giới thiệu về đất và cộng đồng người Hoa ở Đà nẵng, sự phụng thờ Thiên 

Hậu Thánh Mẫu, ý nghĩa và giá trị văn hoá tục thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu của người Hoa 

ở Đà Nẵng. 

+ Môn loại: 398.0959751 / T506TH 

- Phòng Đọc: DV 57958 

- Phòng Mượn: MA 22278 
 

95/. THU BÌNH. Thơ ca song ngữ Việt - Tày (Noọng - cần khau phja) / Thu Bình. - 

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 174tr.; 21cm 

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội VHNT các dân tộc thiểu số VN 
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+ Môn loại: 398.809597 / TH460C 

- Phòng Đọc: DV 57939 

- Phòng Mượn: MV 22017 

 

96/. VŨ ANH TUẤN. Truyện thơ Tày - Nguồn gốc, quá trình phát triển và thi pháp 

thể loại / Vũ Anh Tuấn nghiên cứu, giới thiệu. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 678tr.; 

21cm 

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội VHNT các dân tộc thiểu số VN 

Tóm tắt: Nguồn gốc thể loại truyện thơ Tày, quá trình phát triển truyện thơ Tày, thi 

pháp của thể loại truyện thơ Tày. 

+ Môn loại: 398.809597 / TR527TH 

- Phòng Đọc: DV 57960 

- Phòng Mượn: MB 7605 

400. NGÔN NGỮ HỌC: 
97/. TRANG ANH. Chinh phục cụm động từ tiếng Anh / Trang Anh. - H. : Đại học 

Sư phạm, 2020. - 256tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách hệ thống các cụm động từ thông dụng trong tiếng Anh. Với 75 cụm 

động từ thường gặp được hệ thống theo thứ tự bảng chữ cái để tiện cho người học trong 

việc tra cứu, được trình bày trong một bảng có liệt kê đầy đủ nghĩa và cụm từ đồng nghĩa 

kèm theo ví dụ minh hoạ cho mỗi nghĩa của cụm từ. 

+ Môn loại: 428.2 / CH312PH 

- Phòng Đọc: DL 18596 

- Phòng Mượn: MB 7680-7681 
 

98/. WILLIAM JANG. Perfect IELTS Writing : General Module: Bí kíp ẵm trọn điểm 

bài thi IELTS Writing General / William Jang; Mai Đức Hà dịch. - H. : Dân trí, 2020. - 

416tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách trang bị kiến thức nền tảng với tiêu chí chấm điểm một cách chính xác 

kèm các bài viết mẫu của những thí sinh từng đạt điểm cao bao gồm giải thích chi tiết các 

dạng bài và chiến lược đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS Writting, phân tích toàn diện về 

xu hướng ra đề trong 7 năm gần dây, các bài test với nội dung sát với kì thi thực tế... 

+ Môn loại: 428.2 / P206-I 

- Phòng Đọc: DL 18592 

- Phòng Mượn: MB 7673 
 

500. KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC: 
99/. KIRIOW, IVAN. Theo dòng lịch sử khoa học / Ivan Kiriow, Léa Milsent; Danh 

Việt dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 319tr. : Minh hoạ; 24cm. - (Kiến thức căn bản cần biết) 

Tên sách tiếng Pháp: Le Zapping des sciences 

Tóm tắt: Trình bày quá trình phát triển của khoa học từ những khám phá sơ khai từ 

thời kì cổ đại đến những công trình khoa học trong trên các lĩnh vực như: Bên trong cơ thể 

sống, mọi mặt về con người, trái đất, tài nguyên... 

+ Môn loại: 509 / TH205D 

- Phòng Đọc: DL 18618 
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- Phòng Mượn: MC 5977 
 

100/. NGUYỄN THU HÀ. Nấm cộng sinh Mycorrhiza và vai trò trong sản xuất nông 

nghiệp, bảo vệ môi trường / Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Viết Hiệp. - H. : Nông nghiệp, 2019. 

380tr.; 21cm 

ĐTTS ghi : Viện khoa học nông nghiệp Việt Nam - Viện thổ nhưỡng nông hoá 

Tóm tắt: Giới thiệu các khái niệm, cấu trúc và phân loại nấm cộng sinh Mycorrhiza, 

nêu ra cơ chế cộng sinh của nấm với rễ cây trồng và các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng 

hình thành sự cộng sinh cũng như đặc điểm phân bố của nấm rễ, vai trò của nó trong sản 

xuất nông nghiệp và bảo vệ môi trường. Cuối cùng, đưa ra một số phương pháp sử dụng 

trong nghiên cứu, đánh giá chất lượng chế phẩm nấm cộng sinh Mycorrhiza. 

+ Môn loại: 579.5 / N120C 

- Phòng Đọc: DV 58150 

- Phòng Mượn: MC 5889-5890 
 

101/. MẠNH LINH. Khoa học vui / Mạnh Linh biên soạn. - H. : Dân trí, 2019. - 4 

tập; 21cm 

T.1 : Thế giới thực vật. - 275tr. 

Tóm tắt: Khoa học vui là hành trình khám phá thú vị từ những điều nhỏ nhất, gần 

gũi và thân thuộc nhất với đời sống mọi người như: Sự tồn tại của các loài hoa thực vật, 

động vật và cách chúng phát triển; cấu trúc cơ thể người... 

+ Môn loại: 580 / KH401H 

- Phòng Mượn: MC 5891-5892 
 

102/. MẠNH LINH. Khoa học vui / Mạnh Linh biên soạn. - H. : Dân trí, 2019. - 4 

tập; 21cm 

T.2 : Thế giới động vật. - 342tr. 

Tóm tắt: Khoa học vui là hành trình khám phá thú vị từ những điều nhỏ nhất, gần 

gũi và thân thuộc nhất với đời sống mọi người như: Sự tồn tại của các loài hoa thực vật, 

động vật và cách chúng phát triển; cấu trúc cơ thể người... 

+ Môn loại: 590 / KH401H 

- Phòng Mượn: MC 5893-5894 

600. CÔNG NGHỆ: 
103/. Dạy học phát triển năng lực môn Công nghệ trung học cơ sở / Lê Huy Hoàng 

chủ biên, Đặng Minh Đức, Nguyễn Văn Đường.... - H. : Đại học Sư phạm, 2018. - 196tr.: 

Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp các vấn đề lý luận về dạy học phát triển năng lực như khái niệm, 

mục đích, đặc điểm. Trình bày các đặc điểm, định hướng và cách lập kế hoạch của việc 

dạy học phát triển năng lực môn công nghệ ở bậc trung học cơ sở. Trình bày những vấn 

đề về kiểm tra, đánh giá năng lực trong môn công nghệ ở bậc trung học cơ sở. 

+ Môn loại: 607 / D112H 

- Phòng Mượn: MD 9507-9508 

610. Y HỌC VÀ SỨC KHOẺ: 
104/. JENSEN, FRANCES E.. Não bộ tuổi teen = The teenage brain: A  
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neuroscientist's survival guide to raising adolescents and young adults : Cẩm nang sinh tồn 

về nuôi dạy trẻ tuổi teen và những năm đầu mới lớn / Frances E. Jensen, Amy Ellis Nutt; 

Nguyễn Thị Loan dịch. - H. : Dân trí, 2019. - 342tr. : Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức về tuổi vị thành niên và sự phát triển của não bộ 

khi bước vào tuổi teen; đồng thời giúp chúng ta hiểu rõ hơn về những yếu tố dễ tổn thương 

đối với hệ thần kinh ở tuổi teen như rượu bia, ma tuý, các chứng trầm cảm hay bệnh tâm 

thần, những chấn thương não trong thể thao, phạm tội ở tuổi vị thành niên... 

+ Môn loại: 612.6 / N108B 

- Phòng Đọc: DL 18699 

- Phòng Mượn: ME 7798-7799 
 

105/. NGUYỄN VĂN ĐỨC. Ăn uống và dinh dưỡng trong gia đình hiện đại / Nguyễn 

Văn Đức, Ngô Quang Thái. - H. : Quân đội nhân dân, 2020. - 188tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về ăn uống, thói quen tốt cần tuân 

thủ trong sinh hoạt hằng ngày và những căn cứ khoa học về những điều nên tránh, để ăn 

uống lành mạnh, đạt mục đích khoẻ mạnh, trường thọ. 

+ Môn loại: 613.2 / Ă115U 

- Phòng Đọc: DV 58137 

- Phòng Mượn: ME 7747-7748 
 

106/. MINH THANH. Thực dưỡng tiện dụng cho người bận rộn / Minh Thanh, Thanh 

Nguyên. - H. : Phụ nữ, 2019. - 183tr. : Ảnh màu; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức chung về thực dưỡng; giới thiệu các món ăn và 

thức uống thực dưỡng tốt cho cho sức khoẻ con người và phù hợp với người bận rộn; tìm 

hiểu và chọn lựa một số loại thực dưỡng tốt hỗ trợ trị bệnh như: bệnh tiểu đường, viêm 

khớp, bệnh tim, bệnh cúm... 

+ Môn loại: 613.2 / TH552D 

- Phòng Đọc: DL 18666 

- Phòng Mượn: ME 7773-7774 

 

107/. TRẦN HẢI HÀ. Những điều nên và không nên trong bữa ăn hàng ngày / Trần 

Hải Hà. - H. : Hồng Đức, 2019. - 207tr.; 21cm 

Tóm tắt: Những điều nên và không nên trong chế biến thực phẩm; những thực phẩm 

nên tránh cho người lớn tuổi, trẻ nhỏ; một số kiêng kỵ trong bữa ăn, đồ uống dành cho 

người mắc bệnh khớp, bệnh gout, cao huyết áp, gan nhiễm mỡ... 

+ Môn loại: 613.2 / NH556Đ 

- Phòng Đọc: DV 58135 

- Phòng Mượn: ME 7743-7744 
 

108/. BRENNAN, BARBARA ANN. Chữa lành ánh sáng bản thể / Barbara Ann 

Brennan; Trần Hoàng Hà dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 567tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Hands of light 

Tóm tắt: Phần 1 mô tả quá trình sáng tạo khi nó chảy qua hệ thống ý thức năng lượng 

con người. Khi xung lực sáng tạo được giải phóng, chúng ta có khả năng hiện thực hoá 
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ước mơ của mình. Phần 2 diễn giải cách thức hoạt động của tri giác cao cấp và cách nhận 

biết các vầng của hệ thống ý thức năng lượng con người. 

+ Môn loại: 615.8 / CH551L 

- Phòng Đọc: DL 18667 

- Phòng Mượn: ME 7775 
 

109/. LƯ HUYỀN ANH. Món ăn từ thiên nhiên tốt cho tim / Lư Huyền Anh tuyển 

chọn. - H. : Hồng Đức, 2020. - 174tr.; 21cm 

Tóm tắt: Khái quát về bệnh tim, chế dộ dinh dưỡng, các thói quen tốt cho tim, một 

vài cây thuốc dân gian hỗ trợ điều trị bệnh, một số lưu ý dành cho người bệnh tim. 

+ Môn loại: 616.1 / M430Ă 

- Phòng Đọc: DV 58132 

- Phòng Mượn: ME 7737-7738 
 

110/. LƯ HUYỀN ANH. Món ăn từ thiên nhiên tốt cho cao huyết áp / Lư Huyền Anh 

tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2020. - 175tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về bệnh cao huyết ấp, các chế độ độ ăn uống khoa học, những 

cây thuốc điều trị bệnh, một số lưu ý cho người bệnh, cũng như những kiêng kỵ tốt cho 

người bệnh cao huyết áp. 

+ Môn loại: 616.1 / M430Ă 

- Phòng Đọc: DV 58128 

- Phòng Mượn: ME 7729-7730 

 

111/. NGUYỄN KHẮC KHOÁI. Sức khoẻ là vàng - Phòng trị bệnh cảm mạo / 

Nguyễn Khắc Khoái biên soạn. - H. : Hồng Đức, 2020. - 226tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nhận thức chung về bệnh cảm mạo, triệu chứng biểu hiện, căn cứ chẩn 

đoán theo đông y và cách phòng chống bệnh cảm mạo. Phương pháp điều trị, và chế độ 

thực dưỡng dành cho người mắc bệnh cảm mạo. 

+ Môn loại: 616.2 / S552KH 

- Phòng Đọc: DV 58127 

- Phòng Mượn: ME 7727-7728 
 

112/. LƯ HUYỀN ANH. Món ăn từ thiên nhiên tốt cho phổi / Lư Huyền Anh tuyển 

chọn. - H. : Hồng Đức, 2020. - 174tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các bệnh liên quan đến phổi, chế độ dinh dưỡng, các bài thuốc 

thiên nhiên tốt cho người bệnh, một số lưu ý liên quan tới người bệnh phổi. 

+ Môn loại: 616.2 / M4360Ă 

- Phòng Đọc: DV 58133 

- Phòng Mượn: ME 7739-7740 
 

113/. Cẩm nang bảo vệ sức khoẻ phòng chống Covid - 19 / Trung tâm phòng chống 

dịch bệnh Quảng Tây; Lữ Thanh Long biên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 80tr. : Minh 

hoạ; 21cm 

ĐTTS ghi : Trung tâm phòng chống dịch bệnh Quảng Tây 
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Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức cơ bản về bệnh viêm phổi do virus corona mới. 

Phân tích, hướng dẫn các hoạt động trong sinh hoạt hàng ngày sao cho đúng đắn, hợp lý 

nhằm phòng chống lây nhiễm bệnh một cách hiệu quả. 

+ Môn loại: 616.2 / C120N 

- Phòng Đọc: DV 58141 

- Phòng Mượn: ME 7755-7756 
 

114/. LƯ HUYỀN ANH. Món ăn từ thiên nhiên tốt cho dạ dày / Lư Huyền Anh tuyển 

chọn. - H. : Hồng Đức, 2020. - 182tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về bệnh dạ dày, các bài thuốc, một số thói quen tốt, một số kiêng 

kỵ về bệnh dạ dày cũng như biện pháp phòng bệnh dạ dày. 

+ Môn loại: 616.3 / M430Ă 

- Phòng Đọc: DV 58131 

- Phòng Mượn: ME 7735-7736 
 

115/. JINWON LEE. Tạm biệt hội chứng ruột kích thích / Jinwon Lee ; Hải Đường 

dịch. - H. : Công thương, 2020. - 277tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cuốn sách mang tới tất cả thông tin về hội chứng ruột kích thích cùng các 

phương pháp y học truyền thống cũng như hiện đại. Bên cạnh đó giúp người đọc quản lý 

cuộc sống tốt để ngừa bệnh, giới thiệu các sản phẩm dinh dưỡng có hiệu quả được nhiều 

người sử dụng. 

+ Môn loại: 616.3 / T104B 

- Phòng Đọc: DV 58113 

- Phòng Mượn: ME 7693-7694 
 

116/. LƯ HUYỀN ANH. Món ăn từ thiên nhiên tốt cho gan / Lư Huyền Anh tuyển 

chọn. - H. : Hồng Đức, 2020. - 178tr.; 21cm 

Tóm tắt: Khái quát về bệnh gan, chế độ dinh dưỡng, một số thảo dược điều trị bệnh, 

những kiêng kỵ dành cho người bệnh, cách phòng chống bệnh gan. 

+ Môn loại: 616.3 / M430Ă 

- Phòng Đọc: DV 58130 

- Phòng Mượn: ME 7733-7734 
 

117/. NGUYỄN KHẮC KHOÁI. Sức khoẻ là vàng - Phòng trị bệnh mỡ máu / Nguyễn 

Khắc Khoái biên soạn. - H. : Hồng Đức, 2020. - 278tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề cơ bản về bệnh rối loạn mỡ máu, triệu chứng biểu 

hiện và nguyên tắc trị liệu bệnh. Và giải đáp một số thắc mắc về bệnh rối loạn mỡ máu. 

+ Môn loại: 616.3 / S552KH 

- Phòng Đọc: DV 58124 

- Phòng Mượn: ME 7721-7722 
 

118/. LƯ HUYỀN ANH. Món ăn từ thiên nhiên tốt cho tỳ / Lư Huyền Anh tuyển 

chọn. - H. : Hồng Đức, 2020. - 174tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Giới thiệu về bệnh tỳ vị, các bài thuốc trị bệnh, một vài chú ý trong cuộc 

sống để giúp ta sống khoẻ mạnh hơn, bên cạnh đó danh sách các dưỡng chất và món ăn 

bồi bổ sức khoẻ mà bạn nên biết. 

+ Môn loại: 616.4 / M430Ă 

- Phòng Đọc: DV 58129 

- Phòng Mượn: ME 7731-7732 
 

119/. NGUYỄN KHẮC KHOÁI. Sức khoẻ là vàng - Phòng trị bệnh viêm khớp / 

Nguyễn Khắc Khoái biên soạn. - H. : Hồng Đức, 2020. - 319tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tìm hiểu về viêm khớp và một số dạng bệnh viêm khớp, triệu chứng biểu 

hiện của bệnh viêm khớp và những điều bệnh nhân cần biết. Phương pháp chẩn đoán, điều 

trị, và cách phòng ngừa bệnh viêm khớp. 

+ Môn loại: 616.7 / S552KH 

- Phòng Đọc: DV 58123 

- Phòng Mượn: ME 7719-7720 
 

120/. Đột quỵ não : Những nguyên tắc vàng trong dự phòng và chăm sóc đột quỵ / 

Mai Duy Tôn chủ biên, Nguyễn Văn Chi, Đào Việt Phương.... - H. : Dân trí, 2020. - 111tr.: 

Ảnh, minh hoạ; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp những câu hỏi thường gặp nhất về đột quỵ não: Thế nào là đột quỵ 

não? Dấu hiệu nhận biết? Làm gì khi có người bị đột quỵ não? Phục hồi sau đột quỵ não 

ra sao? Người từng bị đột quỵ có được đi máy bay không? Có được lái xe không? Đột quỵ 

não có phải là bệnh di truyền?.. những điều cần được quan tâm, chú ý về đột quỵ não, nêu 

lên những điều cần biết cho người chăm sóc và cả gia đình bệnh nhân trong các giai đoạn 

khác nhau của bệnh. 

+ Môn loại: 616.8 / Đ458QU 

- Phòng Đọc: DV 58102 

- Phòng Mượn: ME 7671-7672 
 

121/. NGUYỄN KHẮC KHOÁI. Sức khoẻ là vàng - Phòng trị bệnh đột quỵ / Nguyễn 

Khắc Khoái biên soạn. - H. : Hồng Đức, 2020. - 302tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức cơ bản về chứng đột quỵ, cách phòng chống, 

phương pháp chăm sóc bệnh nhân đột quỵ. Những kiến thức về hồi phục sức khoẻ cho 

người bệnh đột quỵ não, chế độ ăn uống, điều dưỡng tâm lý, và những loại thuốc người 

bệnh tai biến mạch máu não thường dùng. 

+ Môn loại: 616.8 / S552KH 

- Phòng Đọc: DV 58126 

- Phòng Mượn: ME 7725-7726 
 

122/. NGUYỄN KHẮC KHOÁI. Sức khoẻ là vàng - Phòng trị bệnh tay chân miệng 

/ Nguyễn Khắc Khoái biên soạn. - H. : Hồng Đức, 2020. - 135tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tìm hiểu chung về bệnh tay chân miệng, triệu chứng biểu hiện và phương 

pháp chẩn đoán bệnh. Những chỉ dẫn quan sát, điều trị và chăm sóc đối với bệnh nhân tay 

chân miệng. 
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+ Môn loại: 616.9 / S552KH 

- Phòng Đọc: DV 58125 

- Phòng Mượn: ME 7723-7724 

 

123/. MAKOTO SHICHIDA. Thai giáo diệu kỳ theo phương pháp Shichida / Makoto 

Shichida, Ko Shichida; Biên dịch, minh hoạ: Brainworks Studio; Naomi Ngọc Đỗ hiệu 

đính. - H. : Phụ nữ, 2019. - 251tr. : Minh hoạ; 21cm 

Tên sách tiếng Nhật: Shichidashiki taikyou kara no kosodate 

Tóm tắt: Giới thiệu phương pháp thực hành giáo dục sớm theo phương pháp Shichida 

nhằm tập trung truyền tải tình yêu thương của ba mẹ tới thai nhi. 

+ Môn loại: 618.2 / TH103GI 

- Phòng Đọc: DV 58112 

- Phòng Mượn: ME 7691-7692 

620. KỸ THUẬT: 

124/. NGUYỄN TÙNG PHONG. Sổ tay hướng dẫn áp dụng công nghệ xử lý nước 

thải phi tập trung Dewats cho trang trại chăn nuôi lợn qui mô vừa và nhỏ / Nguyễn Tùng 

Phong chủ biên, Vũ Hải Nam. - H. : Nông nghiệp, 2019. - 92tr.; 21cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn công nghệ xử lý nước thải phân tán DEWATS, lựa chon quy 

mô công trình xử lý nước thải DEWATS , thi công xây dựng công trình, giám sát thi công 

xây dựng, quản lý, vận hành và bảo dưỡng công trình, theo dõi đánh giá hoạt động của 

công trình... 

+ Môn loại: 628.4 / S450T 

- Phòng Đọc: DV 58161 

- Phòng Mượn: MD 9485-9487 
 

125/. MICHIO KAKU. Michio Kaku; Nguyễn Minh dịch = The future of humanity: 

Địa cầu hoá sao Hoả, viếng thăm các vì sao, sự bất tử và định mệnh bên ngoài Trái đất. - 

H. : Thế giới, 2020. - 370tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách mang đến cho độc giả chuổi viễn cảnh kỳ thú và tiêu biểu, nơi con 

người vượt qua các trở ngại hiện tại để có thể du hành qua khắp vũ trụ mà không vi phạm 

những quy luật của tự nhiên. 

+ Môn loại: 629.45 / T561L 

- Phòng Đọc: DL 18615 

- Phòng Mượn: MD 9496-9497 

630. NÔNG NGHIỆP: 

126/. Khuyến nông / Trần Quang Hân chủ biên, Văn Tiến Dũng, Bùi Thị Như Linh, 

Đinh Thị Kiều Loan. - H. : Nông nghiệp, 2019. - 200tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu sơ nét về khuyến nông ở Việt Nam và một số nước khác trên thế 

giới, nêu rõ bản chất, khái niệm, mục tiêu, nhiệm vụ và chức năng của khuyến nông, định 

hướng chính sách và các nguyên tắc cơ bản, những khó khăn thuận lợi để từ đó đề xuất 

giải pháp nâng cao hiệu quả công tác khuyến nông. 

+ Môn loại: 630 / KH527N 

- Phòng Đọc: DV 58149 

- Phòng Mượn: MF 3997-3999 
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127/. Cây đậu xanh - Chọn giống và kỹ thuật trồng / Vũ Ngọc Thắng chủ biên, Trần 

Anh Tuấn, Phạm Tuấn Anh, Lê Thị Tuyết Châm. - H. : Nông nghiệp, 2019. - 128tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách trình bày về giá trị cây đậu xanh, phân loại và đặc điểm thực vật học, 

các giai đoạn sinh trưởng, yêu cầu sinh thái, chọn giống đậu xanh, cơ sở điều chỉnh năng 

suất, kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại trên cây đậu xanh. 

+ Môn loại: 633.3 / C126Đ 

- Phòng Đọc: DV 58147 

- Phòng Mượn: MF 3993-3994 
 

128/. NGUYỄN THỊ NGỌC HUỆ. Cây khoai nưa - Kỹ thuật canh tác và chế biến / 

Nguyễn Thị Ngọc Huệ, Lê Ngọc Hùng, Bùi Xuân Dư. - H. : Nông nghiệp, 2019. - 184tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Hệ thống hoá và quảng bá rộng rãi thông tin về cây khoai nưa, đồng thời 

hướng dẫn kỹ thuật thu hoạch, bảo quản củ nưa nguyên liệu, nghiên cứu công nghệ chế 

biến bột nưa có Glucomannan từ củ nưa. 

+ Môn loại: 633.8 / C126KH 

- Phòng Đọc: DV 58144 

- Phòng Mượn: MF 3987-3988 
 

129/. TRỊNH TỐNG LINH. Nông nghiệp xanh, sạch - Phòng trị bệnh sâu hại cam 

quýt / Trịnh Tống Linh chủ biên; Nguyễn Khắc Khoái biên dịch. - H. : Nxb.Hà Nội, 2019. 

- 215tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu 57 loại bệnh hại, 5 loại ve hại, 49 loại sâu hại, 3 loại hại có tính 

sinh vật khác và 9 loại thuốc hại thường thấy trong sản xuất cam quýt. 

+ Môn loại: 634 / N455NGH 

- Phòng Đọc: DV 58153 

- Phòng Mượn: MF 4004-4005 
 

130/. PHẠM HÙNG CƯƠNG. Lịch sử nghiên cứu và phát triển cây mít (Artocarpus 

heterophyllus Lam) / Phạm Hùng Cương chủ biên, Nguyễn Thị Ngọc Huệ. - H. : Nông 

nghiệp, 2019. - 200tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp những thông tin về kết quả nghiên cứu và sử dụng loài cây tiềm 

năng này, nhằm bổ sung vào hệ thống thông tin liên quan đến nguồn gen cây mít. 

+ Môn loại: 634 / L302S 

- Phòng Đọc: DV 58145 

- Phòng Mượn: MF 3989-3990 
 

131/. Phát triển hạ tầng và dịch vụ trong lâm nghiệp - Thưc trạng và định hướng phát 

triển ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Bùi Thế Đồi, Vũ Tiến Điển, Nguyễn Mạnh Hùng, 

Hoàng Văn Tuệ. - H. : Nông nghiệp, 2019. - 172tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách điều tra đánh giá thực trạng phát triển hạ tầng và dịch vụ trong lâm 

nghiệp ở nước ta trong giai đoạn 2000-2015. Xác định nhu cầu đầu tư phát triển hạ tầng 

và dịch vụ trong lâm nghiệp. Trên cơ sở đó, định hướng các giải pháp đầu tư phát triển 

lâm nghiệp trong thời gian tới. 
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+ Môn loại: 634.9 / PH110TR 

- Phòng Đọc: DV 58151 

- Phòng Mượn: MF 4000-4001 

 

132/. HÀ VĂN CHIÊU. Công nghệ truyền thống nhân tạo trâu bò / Hà Văn Chiêu. - 

H. : Nông nghiệp, 2019. - 236tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách được cập nhật những kiến thức mới nhất, những kinh nghiệm thực 

tiễn hiệu quả nhất về truyền giống nhân tạo và lợi ích của nó, cấu tạo bộ máy sinh sản và 

đặc điểm sinh lý sinh sản trâu bò cái, bò đực, hướng dẫn cách nuôi dưỡng, kỹ thuật phối 

giống, phương pháp phát huy khả năng sinh sản... 

+ Môn loại: 636.2 / C455NGH 

- Phòng Đọc: DV 58152 

- Phòng Mượn: MF 4002-4003 
 

133/. ĐINH VĂN CẢI. Nuôi bò thịt : Kỹ thuật - Kinh nghiệm - Hiệu quả / Đinh Văn 

Cải. - Tái bản có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Nông nghiệp, 2019. - 375tr. : Minh hoạ; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp những cơ sở khoa học và những hướng dẫn kỹ thuật cần thiết để 

chăn nuôi bò thịt thành công ở quy mô trang trại. Những thông tin mới nhất về đặc điểm 

sản xuất của những giống thuần và con lai của các giống bò thịt mới nhập vào Việt Nam. 

+ Môn loại: 636.2 / N515B 

- Phòng Đọc: DV 58148 

- Phòng Mượn: MF 3995-3996 

 

134/. Hướng dẫn công nghệ, sử dụng thiết bị chăn nuôi và giết mổ lợn qui mô tập 

trung. - H. : Nông nghiệp, 2019. - 140tr.; 21cm 

ĐTTS ghi : Hội cơ khí nông nghiệp Việt Nam 

Tóm tắt: Sách cung cấp một số khái niệm và yêu cầu kĩ thuật của ngành chăn nuôi 

lợn, hướng dẫn cho nông dân hệ thống thiết bị cung cấp thức ăn và nước uống, hệ thống 

thiết bị điều tiết tiểu khí hậu trong chuồng nuôi, hệ thống thiết bị giết mổ lợn tập trung quy 

mô trên 1000 con mỗi ngày, đồng thời giới thiệu công nghệ và thiết bị xử lý chất thải chăn 

nuôi và giết mổ lợn. 

+ Môn loại: 636.40028 / H561D 

- Phòng Đọc: DV 58146 

- Phòng Mượn: MF 3991-3992 

640. QUẢN LÝ GIA ĐÌNH VÀ NHÀ CỬA: 

135/. ĐẶNG KIỀU DIỄM. 30 món ăn hỗ trợ tăng trưởng chiều cao cho trẻ từ 3 - 12 

tuổi / Đặng Kiều Diễm. - H. : Phụ nữ, 2020. - 103tr. : Ảnh màu; 21cm. - (Cùng con khôn 

lớn) 

Tóm tắt: Giới thiệu 30 món ăn dành cho trẻ trong độ từ 3 - 12 tuổi để giúp trẻ có một 

cơ thể cân đối trong giai đoạn phát triển chiều cao như: Món súp cua bông thiên lý, súp 

lươn diêm mạch, canh rong biển hạt chia, trứng cuộn cá ngừ, chả mực phô mai, cá thu 

chiên mè.... 

+ Môn loại: 641.5 / B100M 

- Phòng Đọc: DV 58099 
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- Phòng Mượn: MD 9481-9482 
 

136/. ĐẶNG KIỀU DIỄM. 30 món ăn hỗ trợ tăng trưởng trí thông minh cho trẻ từ 3 

- 12 tuổi / Đặng Kiều Diễm. - H. : Phụ nữ, 2020. - 103tr. : Ảnh màu; 21cm. - (Cùng con 

khôn lớn) 

Tóm tắt: Giới thiệu 30 món ăn với những nguyên liệu chứa nhiểu những chất dinh 

dưỡng cần thiết cho sự phát triển trí thông minh của trẻ trong độ tuổi từ 3 - 12 như: Món 

súp tôm bí đậu, cháo yến mạch chùm ngây cá hồi, cháo tôm tóc tiên, mực lúc lắc, pizza mì 

ramen, ếch kho sả....... 

+ Môn loại: 641.5 / B100M 

- Phòng Đọc: DV 58098 

- Phòng Mượn: MD 9479-9480 
 

137/. LÂM ANH ĐÀO. Món ngon tình mẹ : 56 thực đơn hấp dẫn cho con / Lâm Anh 

Đào. - H. : Phụ nữ, 2019. - 115tr. : Ảnh màu; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu 56 món ăn và công thức chế biến món ăn ngon miệng phù hợp 

khẩu vị của trẻ em như các món bún, miến, mì, xôi, bánh ngọt, bánh bao.... 

+ Môn loại: 641.5 / M430NG 

- Phòng Đọc: DL 18619 

- Phòng Mượn: MD 9501-9502 
 

138/. NGUYỄN MINH THƯ. Giờ ăn vui vẻ - Bé khoẻ mẹ nhàn / Nguyễn Minh Thư. 

- H. : Phụ nữ, 2019. - 173tr. : Ảnh màu; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu một số kiến thức cơ bản về ăn dặm; một số phương pháp ăn dặm 

phổ biến hiện nay; những khó khăn khi cho trẻ ăn và giải pháp để có những giờ ăn vui vẻ; 

chế độ dinh dưỡng khi cho trẻ ăn dặm; hướng dẫn cách chế biến thực đơn ăn dặm đầy đủ 

chất dinh dưỡng cho trẻ. 

+ Môn loại: 641.5 / GI-460Ă 

- Phòng Đọc: DV 58097 

- Phòng Mượn: MD 9477-9478 
 

139/. THUÝ OANH. Ăn chay trong Yoga : Tái tạo nguồn năng lượng tích cực / Thuý 

Oanh, Thanh Nguyên. - H. : Phụ nữ, 2019. - 206tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu nguyên liệu và cách chế biến các món ăn chay nhằm tái tạo nguồn 

năng lượng tích cực trong yoga như: Các món điểm tâm và các món salad khai vị dành cho 

bữa sáng; các món ăn chính cho bữa trưa; các món ăn nhẹ buổi chiều; các thức uống đẹp 

da; thức uống giải nhiệt; thức uống giảm cân. Giới thiệu một số bài tập yoga cơ bản có thể 

tập tại nhà. 

+ Môn loại: 641.5 / Ă115CH 

- Phòng Đọc: DL 18665 

- Phòng Mượn: ME 7771-7772 

 

140/. VÕ HOÀNG NHÂN. Món xưa vị nay : Nét đương đại trong ẩm thực Việt / Võ 

Hoàng Nhân. - H. : Phụ nữ, 2019. - 98tr.; 23cm 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 07/ 2020                         Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

-33-  
 

Tóm tắt: Tập hợp những món ăn Việt Nam truyền thống được biến tấu theo phong 

cách hiện đại trên khắp các miền Nam, Trung, Bắc. 

+ Môn loại: 641.5 / M430X 

- Phòng Đọc: DL 18679 
 

141/. CHAND, SHARMILA. Mocktail : 210 công thức pha chế mocktail tuyệt đỉnh 

/ Sharmila Chand. - H. : Thế giới, 2020. - 179tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu 210 công thức pha chế mocktail tuyệt đỉnh, các phụ gia cơ bản 

trong pha chế, một số thủ thuật nhỏ và kĩ năng pha chế. 

+ Môn loại: 641.8 / M419K 

- Phòng Đọc: DV 58100 

- Phòng Mượn: MD 9483-9484 
 

142/. ALEX TU. Quý cô tự chủ / Alex Tu. - H. : Phụ nữ, 2019. - 299tr.; 24cm 

Tên thật của tác giả: Dương Thanh Tú 

Tóm tắt: Chia sẻ những kinh nghiệm của chính tác giả Alex Tu về lối sống tự chủ, 

và đưa ra những khái niệm mở nhằm truyền cảm hứng giúp bạn quản lý cuộc sống tốt hơn. 

+ Môn loại: 646.7 / QU600C 

- Phòng Mượn: ME 7778 
 

143/. ICHIDA NORIKO. Cách quản lý cuộc sống của mẹ Nhật : Bí quyết tận hưởng 

cuộc sống hạnh phúc trong công việc và nuôi dạy con / Ichida Noriko; Hương Giang dịch. 

H. : Phụ nữ, 2019. - 219tr.; 21cm 

Tóm tắt: Quyển sách là lời tâm sự của những bà mẹ trẻ trong cuộc sống hiện đại ở 

Nhật Bản, làm thế nào để nuôi dạy đứa con khoẻ mạnh: Làm thế nào để nhà cửa luôn gọn 

gàng, ngăn nắp: sử dụng đồ dùng gia đình như thế nào để chúng phát huy hết công dụng 

của chúng,.. với mục đích tạo nên một cuộc sống tốt nhất cho bản thân và gia đình. 

+ Môn loại: 646.7 / C102QU 

- Phòng Mượn: ME 7703-7704 

 

144/. FRANKL, PETER. Những thói quen vàng giúp trẻ phát triển học lực : Cha mẹ, 

đừng sống thay cuộc đời của con! Kiến giải những vấn đề con trẻ không thích học. Để trở 

thành cha mẹ "không độc đoán" / Peter Frankl; Phạm Ngọc Phương dịch. - Kodomo no 

gakuryoku wo nobasu "ougon no shuukan". - H. : Lao động, 2020. - 163tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách nói về vai trò và thái độ của cha mẹ trong việc giáo dục con cái, gợi ý 

cho cha mẹ nên hướng và giáo dục con mình như thế nào để tốt nhất, khuyên cha mẹ hãy 

dành thời gian bên con, cùng con cố gắng có mối liên kết trong học tập và cả trong mối 

liên hệ đời thường. 

+ Môn loại: 649 / NH556TH 

- Phòng Đọc: DV 58117 

- Phòng Mượn: ME 7705-7706 

 

145/. AYUMI TANI. Mẹ Nhật dạy con thành tài trước năm 12 tuổi / Ayumi Tani;  

Momudas dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 199tr.; 19cm.- (Bí quyết hạnh phúc khi nuôi dạy trẻ) 
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Tóm tắt: Đưa ra những lưu ý, phương pháp của mẹ Nhật trong việc nuôi dạy con cái 

thành tài theo từng giai đoạn phát triển của trẻ từ trước năm 6 tuổi, trẻ 12 tuổi, trẻ bước 

vào trung học cơ sở, trung học phổ thông. 

+ Môn loại: 649 / M200NH 

- Phòng Đọc: DV 58337 

- Phòng Mượn: ME 7810-7811 
 

146/. TIỀN THI KIM. Cha mẹ làm gì để giúp con vững bước trưởng thành? : Những 

chỉ dẫn cần thiết dành cho con / Tiền Thi Kim, Tiền Lệ; Hiền Hoa dịch. - H. : Lao động, 

2020. - 202tr.; 21cm. - (Hành trình trở thành cha mẹ thông thái) 

Tóm tắt: Sách chia sẻ bí quyết nuôi dạy con, những quan điểm trong việc giáo dục 

về thể chất, trí tuệ lẫn tâm hồn, đề cập đến những yếu tố góp phần tích cực vào việc hình 

thành nhân cách tốt cho trẻ, giúp trẻ cảm thấy hài lòng về bản thân. 

+ Môn loại: 649 / CH100M 

- Phòng Đọc: DV 58118 

- Phòng Mượn: ME 7707-7708 

 

650. QUẢN LÝ VÀ CÁC DỊCH VỤ PHỤ TRỢ: 
147/. ĐÀO CHI ANH. Trở về nhà : Tôi đà tìm thấy chính mình, tìm thấy tình yêu, 

đam mê và hạnh phúc. Mong bạn cũng như vậy / Đào Chi Anh. - H. : Thế giới, 2020. - 

327tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách chia sẻ những kinh nghiệm làm việc mà tác giả có được trong môi 

trường công sở và kinh doanh khắc nghiệt, những kỹ năng và thái độ cần thiết để phát triển 

bản thân, qua đó giúp người trẻ chuẩn bị những kiến thức nhất định trên con đường sự 

nghiệp đang rộng mở và đầy hứa hẹn. 

+ Môn loại: 650.1 / TR460V 

- Phòng Đọc: DV 57972 

- Phòng Mượn: MA 22288-22289 
 

148/. MAYUMI ARIKAWA. 41 tuyệt chiêu quyết định thành công / Mayumi 

Arikawa; Vũ Hồng Thu dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 263tr. : Hình vẽ; 21cm. - (Phụ nữ thành 

đạt) 

Tóm tắt: Chia sẻ 41 bí quyết đem lại kết quả bất ngờ quyết định thành công cho 

những người phụ nữ thành đạt trong môi trường công sở, giúp họ luôn tự tin trong công 

việc và cuộc sống: Bí quyết tạo dựng đội ngũ fan hâm mộ, bí quyết đẩy nhanh tốc độ công 

việc và giảm thiểu sai sót, bí quyết ứng biến khi bế tắc trong công việc, giao lưu hiệu quả 

và tạo dựng mối quan hệ trong công việc... 

+ Môn loại: 650.1 / B454M 

- Phòng Đọc: DV 57995 

- Phòng Mượn: MA 22332-22333 
 

149/. LÊ CHÂU HOÀI NHẬT. Khởi nghiệp thích nghi & sống sót / Lê Châu Hoài 

Nhật. - H. : Phụ nữ, 2019. - 206tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Sách là những lời tâm huyết, tác giả chia sẻ với bạn đọc những bài học và 

kinh nghiệm xương máu của mình trong quá trình khởi nghiệp. Từ đó, giúp bạn có được 

những kinh nghiệm quý báu trong quá trình khởi nghiệp của mình. 

+ Môn loại: 658.1 / KH462NGH 

- Phòng Đọc: DV 58048 

- Phòng Mượn: MA 22472-22473 
 

150/. ARMSTRONG, MICHAEL. Để trở thành nhà quản lý tốt = How to be an even 

better manager / Michael Armstrong; Nguyễn Linh Ngọc dịch. - H. : Dân trí, 2019. - 450tr.: 

Minh hoạ; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày các kỹ năng, thông tin chuyên sâu và những lời khuyên đầy thiết 

thực về ba lĩnh vực quan trọng nhất trong quản lý: Quản lý con người, quản lý hoạt động, 

quản lý bản thân. 

+ Môn loại: 658.4 / Đ250TR 

- Phòng Đọc: DV 58078 

- Phòng Mượn: MA 22532-22533 

 

151/. HOFFMAN, STEVEN S.. Để chú voi cất cánh - Quy trình đổi mới sáng tạo căn 

bản / Steven S. Hoffman; Lê Yến Oanh dịch. - H. : Đại học Sư phạm, 2020. - 446tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Make elephants fly 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức căn bản cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và những 

nhà khởi nghiệp giàu khát vọng: Cách thức những startup cho ra đời những sản phẩm dịch 

vụ đột phá; tổ chức đội ngũ đổi mới sáng tạo; phương thức hiệu quả nhất để nhận dạng và 

xác định sự phù hợp của những ý tưởng mới; những việc cần làm để nuôi dưỡng văn hoá 

đổi mới sáng tạo; thiết lập quy trình đổi mới sáng tạo trên phạm vi toàn công ty của bạn. 

+ Môn loại: 658.4 / Đ250CH 

- Phòng Đọc: DV 57967 

- Phòng Mượn: MA 22280-22281 
 

152/. NAKAMUZA KAZUHIRO. Người lãnh đạo không quyết định vội vàng : Từ 

bỏ chủ nghĩa tốc độ là số 1 để cải thiện và nâng cao hiệu suất làm việc / Nakamuza 

Kazuhiro; Quỳnh An dịch. - H. : Lao động, 2020. - 246tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách trình bày rất chi tiết về cách lựa chọn không gian, cách sắp xếp chỗ 

ngồi, trình tự tổ chức để có được một cuộc đối thoại chất lượng, đưa ra những lời khuyên 

thực sự có ích để cấp trên xây dựng mối quan hệ tin cậy với cấp dưới, tạo ra những cuộc 

tiếp xúc cởi mở. 

+ Môn loại: 658.4092 / NG558L 

- Phòng Đọc: DV 57969 

- Phòng Mượn: MA 22282-22283 
 

153/. Phải yêu bán hàng thì bạn mới có tiền : Bí mật những tuyệt chiêu bán hàng đỉnh 

cao / Lê Văn Tư, Lê Thị Thanh Phượng, Trương Hoàng Dương, Lê Tuấn Khanh. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 294tr. : Hình vẽ; 21cm 
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Tóm tắt: Gồm các chương: Bán hàng là gì ?; Sai lầm về bán hàng; Tại sao mọi người 

sợ bán hàng; Ghét bán hàng thì làm sao bạn có tiền; Khách hàng luôn luôn đúng ? Không 

phải!; Đối thủ cạnh tranh? Đồng hành được không?; Bí quyết bán hàng: Phần quyết định 

sự nghiệp của bạn; Không tích cực bán hàng online: bạn đừng kinh doanh thời nay; Xử lý 

từ chối, thường làm khi người bán hàng bỏ cuộc... 

+ Môn loại: 658.85 / PH103Y 

- Phòng Đọc: DV 57966 
 

154/. TRACY, BRIAN. Trở thành người bán hàng xuất sắc = Be a sales superstar : 

21 cách tuyệt vời để bán được nhiều hơn, nhanh hơn, dễ dàng hơn trong những thị trường 

khó khăn / Brian Tracy; Quế Hương dịch. - H. : Lao động, 2019. - 141tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu 21 nguyên tắc quan trọng nhất để bán hàng thành công: Quyết 

tâm để trở nên xuất sắc, hành động như thể không thể thất bại, đặt toàn trái tim vào việc 

bán hàng, chuẩn bị kỹ lưỡng trước mỗi cuộc gặp khách hàng... 

+ Môn loại: 658.85 / TR460TH 

- Phòng Đọc: DV 58061 

- Phòng Mượn: MA 22499-22500 

700. NGHỆ THUẬT: 

155/. CADIÈRE, LESOPOLD MICHEL. Nghệ thuật Huế = L'Art à Hué / Lesopold 

Michel Cadière, Edmond Gras; Nguyễn Thanh Hằng dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 429tr : 

Hình ảnh; 25cm 

Tóm tắt: Sách kể cho độc giả nghe câu chuyện của những biểu tượng mà còn đem 

lại những giá trị nghiên cứu nghệ thuật, tham khảo ma tính khách quan về Huế cổ theo các 

môtif, đặc điểm, mục tiêu, chủ đề (tĩnh vật, động vật, phong cảnh...) 

+ Môn loại: 700.959749 / NGH250TH 

- Phòng Đọc: DL 18663 
 

156/. VŨ HIỆP. Nghệ thuật dưới góc độ di truyền / Vũ Hiệp. - H. : Mỹ thuật, 2019. - 

171tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tài liệu nghiên cứu về tính di truyền, nghiên cứu "mã gen nghệ thuật" của 

nghệ thuật kiến trúc, một công cụ lý luận mới được dùng trong nghệ thuật kiến trúc. 

+ Môn loại: 720.9 / NGH250TH 

- Phòng Đọc: DL 18661 

- Phòng Mượn: MG 10260 
 

157/. LÂM THỊ MỸ DUNG. Nghìn năm gốm cổ Chăm Pa / Lâm Thị Mỹ Dung, 

Nguyễn Anh Thu. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 311tr.; 22cm 

Tóm tắt: Hệ thống hoá và cung cấp nguồn tư liệu cập nhật về lịch sử hình thành gốm 

Champa trong suốt 1000 năm lịch sử (từ thế kỉ I đến X), phân tích ảnh hưởng của các mối 

quan hệ tiếp xúc, giao lưu văn hoá đối với sản xuất và buôn bán đồ gốm Champa. 

+ Môn loại: 738.09597 / NGH311N 

- Phòng Đọc: DL 18520 

- Phòng Mượn: MG 10213-10214 
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158/. CẨM VÂN. Kỹ thuật đan len sợi - Trang phục trẻ em / Cẩm Vân. - H. : Phụ nữ, 

2019. - 143tr. : Minh hoạ; 27cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn chọn nguyên liệu, dụng cụ, kích thước tiêu chuẩn, kiểu mũi đan 

áp dụng và cách thực hiện kỹ thuật đan len sợi đan các trang phục trẻ em như: Khăn quàng 

cổ, mũ, tất, áo, đầm... 

+ Môn loại: 746.43 / K600TH 

- Phòng Đọc: DL 18717 

- Phòng Mượn: MG 10269-10270 
 

159/. LOCKWOOD, LEWIS. Beethoven - Âm nhạc & cuộc đời / Lewis Lockwood; 

Dịch: Lê Ngọc Anh, Mai Đức Hạnh; Trang Trịnh hiệu đính. - H. : Dân trí, 2020. - 734tr.; 

24cm 

Tóm tắt: Sách nói về cuộc đời và sự nghiệp của Beethoven qua hành trình của một 

nhà soạn nhạc với những mốc giai đoạn và những tác phẩm âm nhạc đan xen vào cùng 

nhau. Tài liệu có bổ sung một số bản nhạc của Beethoven nhằm giúp bạn đọc tiện theo dõi. 

+ Môn loại: 780.92 / B201Â 

- Phòng Đọc: DL 18662 

- Phòng Mượn: MG 10261 
 

160/. Wanna One: Chúng ta nhất định sẽ gặp lại / Wanna One Ina; Hoàng Trung Kiên 

dịch. - H. : Dân trí, 2020. - 199tr. : Ảnh; 19cm 

Tóm tắt: Ghi lại câu chuyện của nhóm nhạc Wanna One (Hàn Quốc) cùng những 

thành công của các thành viên về con đường đã đi qua của mình với những thăng trầm trên 

suốt chặng đường hoạt động nghệ thuật để có được thành công như ngày hôm nay. 

+ Môn loại: 784.495195 / W105-O 

- Phòng Mượn: MG 10282-10283 
 

161/. SONG MINH. Học đệm Piano cơ bản / Song Minh. - H. : Dân trí, 2020. - Bảng. 

30cm 

Ph. 3 : Tiết điệu Ballad - Slow Rock - Slow Blues - Bolero - Rumba - Tango - Bossa 

Nova. - 183tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu phần đệm soạn cho giọng nữ và giọng nam, một số bài đệm hợp 

với giọng thiếu nhi, có ích cho người đệm organ, tặng kèm file audio đệm mẫu. 

+ Môn loại: 786.2 / H419Đ 

- Phòng Đọc: DL 18738 

- Phòng Mượn: MG 10279-10280 
 

162/. HANYU YUZURU. Ngọn lửa xanh / Hanyu Yuzuru, Thuỳ Anh, Thanh Huyền 

dịch. - H. : Dân trí, 2020. - 183tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cuốn tự truyện đầu tiên của nhà vô địch Olympic hai lần liên tiếp Hanyu 

Yuzuru về con đường chinh phục đỉnh cao của Trượt băng nghệ thuật đã truyền cảm hứng 

tới hàng triệu người trên khắp thế giới. 

+ Môn loại: 796.91092 / NG430L 

- Phòng Đọc: DV 58164 
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- Phòng Mượn: MG 10171 

800. VĂN HỌC VÀ TU TỪ: 

163/. HEMINGWAY, ERNEST. Giã từ vũ khí : Tiểu thuyết / Ernest Hemingway; 

Nguyễn Tuấn Khanh dịch. - H. : Văn học, 2020. - 393tr.; 24cm 

+ Môn loại: 813 / GI-100T 

- Phòng Đọc: DL 18702 

- Phòng Mượn: MN 11752-11753 
 

164/. MALOT, HECTOR. Trong gia đình / Hector Malot; Huỳnh Lý hiệu đính; dịch 

giả Mai Hương. - Tải bản. - H. : Văn học, 2019. - 394tr.; 21cm 

+ Môn loại: 843 / TR431GI 

- Phòng Đọc: DV 58272 

- Phòng Mượn: MN 11669-11670 
 

165/. CAMUS, ALBERT. Dịch hạch / Albert Camus; Võ Văn Dung dịch. - H. : Dân 

trí, 2020. - 389tr.; 21cm 

Dịch theo nguyên bản tiếng Pháp: La peste 

+ Môn loại: 843 / D302H 

- Phòng Đọc: DV 58278 

- Phòng Mượn: MN 11718-11719 
 

166/. AMICIS, EDMONDO DE. Những tấm lòng cao cả / Edmondo de Amicis; 

Hoàng Thiếu Sơn dịch. - H. : Văn học, 2019. - 393tr.; 21cm. - (Văn học kinh điển thế giới) 

Giải thưởng viện Hàn lâm Văn học Pháp 

+ Môn loại: 853 / NH556T 

- Phòng Đọc: DV 58274 

- Phòng Mượn: MN 11685 
 

167/. TURGENEV, IVAN. Mối tình đầu / Ivan Turgenev; Dịch: Lê Văn Viện, Mộng 

Quỳnh. - H. : Văn học, 2018. - 299tr.; 21cm 

+ Môn loại: 891.7 / M452T 

- Phòng Đọc: DV 58273 

- Phòng Mượn: MN 11679-11680 

895.922. VĂN HỌC VIỆT NAM: 

168/. LÊ THỊ BÍCH HỒNG. Khi nghe gió thổi qua Phja Bjoóc : Tiểu luận phê bình 

văn học / Lê Thị Bích Hồng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 710tr.; 21cm 

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội VHNT các dân tộc thiểu số VN 

Tóm tắt: Gồm các bài: Nghiên cứu về thơ dân tộc thiểu số, văn học dân tộc thiểu số 

trong nhà trường - Những điều bất cập, độc đáo công viên địa chất toàn cầu tại cao nguyên 

đá Đồng Văn... ; Một số nhà văn và tác phẩm như Hà Thị Cẩm Anh, Vương Anh, Y Điêng, 

Nông Thị Ngọc Hoà, Linh Nga Niêkđăm, Mã A Lềnh... 

+ Môn loại: 895.92209 / KH300NGH 

- Phòng Đọc: DV 57963 

- Phòng Mượn: MB 7608 
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169/. TRẦN KHOÁI. Miền xa : Thơ / Trần Khoái. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 

243tr.; 21cm 

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội VHNT các dân tộc thiểu số VN 

+ Môn loại: 895.922134 / M305X 

- Phòng Đọc: DV 57948 

- Phòng Mượn: MV 22026 
 

170/. Ý NHI. Ngọn gió qua vườn : Tuyển tập thơ - truyện ngắn / Ý Nhi. - H. : Phụ nữ 

Việt Nam, 2019. - 822tr. : Tranh vẽ; 24cm 

+ Môn loại: 895.922134 / NG430GI 

- Phòng Mượn: MV 22147 
 

171/. NGUYỄN DUY. Vợ ơi : Thơ / Nguyễn Duy. - H. : Phụ nữ, 2020. - 103tr.; 

18x18cm 

+ Môn loại: 895.922134 / V460Ơ 

- Phòng Đọc: DN 3223 

- Phòng Mượn: MV 22184-22185 
 

172/. PHẠM TÚ ANH. Bùa trời : Tập thơ / Phạm Tú Anh. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2019. - 123tr.; 21cm 

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội VHNT các dân tộc thiểu số VN 

+ Môn loại: 895.92214 / B501TR 

- Phòng Đọc: DV 57941 

- Phòng Mượn: MV 22019 
 

173/. NÔNG THỊ NGỌC HOÀ. Có ngày rồi sẽ vậy thôi : Thơ, trường ca / Nông Thị 

Ngọc Hoà. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 371tr.; 21cm 

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội VHNT các dân tộc thiểu số VN 

+ Môn loại: 895.92214 / C400NG 

- Phòng Đọc: DV 57946 

- Phòng Mượn: MV 22024 
 

174/. NGUYỄN THỊ VIỆT HÀ. Khi chúng ta già : Thơ / Nguyễn Thị Việt Hà. - H. : 

Phụ nữ Việt Nam, 2019. - 171tr.; 18cm 

+ Môn loại: 895.92214 / KH300CH 

- Phòng Mượn: MV 22180-22181 
 

175/. PHẠM TIẾN TRIỀU. Người Mường Trại : Thơ / Phạm Tiến Triều. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2019. - 198tr.; 21cm 

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội VHNT các dân tộc thiểu số VN 

+ Môn loại: 895.92214 / NG558M 

- Phòng Đọc: DV 57942 

- Phòng Mượn: MV 22020 
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176/. CHU VĂN THẮNG. Tuyển tập thơ : Song ngữ Việt - Tày / Chu Văn Thắng. - 

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 479tr.; 21cm 

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội VHNT các dân tộc thiểu số VN 

+ Môn loại: 895.92214 / T527T 

- Phòng Đọc: DV 57945 

- Phòng Mượn: MV 22023 
 

177/. ĐẶNG TUYẾT. Về miền sông Hậu : Thơ / Đặng Tuyết. - H. : Nxb. Hội Nhà 

văn, 2020. - 107tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.92214 / V250M 

- Phòng Đọc: DV 58347 

- Phòng Mượn: MV 22166-22167 
 

178/. Mặt hồ phẳng lặng : Tập truyện ngắn / Mai Linh Lan, Phạm Đức, Minh Hằng, 

Nguyễn Bích Hồng. - H. : Hồng Đức, 2020. - 246tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.922334 / M118H 

- Phòng Mượn: MV 22152-22153 
 

179/. CHU LAI. Bức chân dung người đàn bà lạ : Tiểu thuyết / Chu Lai. - H. : Quân 

đội nhân dân, 2020. - 280tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.922334 / B552CH 

- Phòng Đọc: DV 58282 

- Phòng Mượn: MV 22045-22046 
 

180/. TÙNG LÂM. Cung đường lửa : Tập truyện ngắn / Tùng Lâm. - H. : Hồng Đức, 

2020. - 175tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.922334 / C513Đ 

- Phòng Đọc: DV 58285 

- Phòng Mượn: MV 22055-22056 

 

181/. CHU TRỌNG HUYẾN. Chuyện kể từ làng Sen / Chu Trọng Huyến. - H. : Lao 

động, 2019. - 294tr.; 21cm. - (Tủ sách Rèn luyện nhân cách sống) 

+ Môn loại: 895.922334 / CH527K 

- Phòng Đọc: DV 58288 

- Phòng Mượn: MV 22066-22067 

 

182/. TRẦN THÚC HÀ. Một tiếng chim rừng : Tập truyện ngắn / Trần Thúc Hà.-H.: 

Hồng Đức, 2020. - 175tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.922334 / M458T 

- Phòng Đọc: DV 58287 

- Phòng Mượn: MV 22059-22060 

 

183/. MA VĂN KHÁNG. Người khách kỳ dị : Tập truyện ngắn / Ma Văn Kháng. - 

H. : Phụ nữ, 2019. - 260tr.; 21cm 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 07/ 2020                         Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

-41-  
 

+ Môn loại: 895.922334 / NG558KH 

- Phòng Đọc: DV 58280 

- Phòng Mượn: MV 22039-22040 

 

184/. KHUẤT QUANG THUỴ. Trong cơn gió lốc : Tiểu thuyết / Khuất Quang Thuỵ. 

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 577tr.; 21cm 

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội VHNT các dân tộc thiểu số VN 

+ Môn loại: 895.922334 / TR431C 

- Phòng Đọc: DV 57936 

- Phòng Mượn: MV 22014 
 

185/. LA QUÁN MIÊN. Bên dòng Nặm Huống : Truyện dài / La Quán Miên. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 894tr.; 21cm 

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội VHNT các dân tộc thiểu số VN 

+ Môn loại: 895.92234 / B254D 

- Phòng Đọc: DV 57932 

- Phòng Mượn: MV 22010 
 

186/. HUỆ NINH. Cây nước mắt : Tiểu thuyết / Huệ Ninh. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2019. - 950tr.; 21cm 

Tên thật tác giả: Nguyễn Thị Huệ Ninh 

+ Môn loại: 895.92234 / C126N 

- Phòng Đọc: DV 57933 

- Phòng Mượn: MV 22011 
 

187/. NGUYỄN THỊ THANH NGỌC. Chiếc xe lăn bay vào vũ trụ : Truyện ngắn / 

Nguyễn Thị Thanh Ngọc. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 125tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / CH303X 

- Phòng Đọc: DV 58290 

- Phòng Mượn: MV 22071-22072 
 

188/. VŨ THẢO NGỌC. Chuyện của những người thợ mỏ : Tập truyện ngắn và vừa/ 

Vũ Thảo Ngọc. - H. : Lao động, 2019. - 346tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / CH527C 

- Phòng Đọc: DV 58293 

- Phòng Mượn: MV 22087-22088 
 

189/. TRẦN HỒNG GIANG. Đàn ông ở làng : Tập truyện ngắn / Trần Hồng Giang. 

H. : Hồng Đức, 2020. - 175tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / Đ105Ô 

- Phòng Đọc: DV 58286 

- Phòng Mượn: MV 22057-22058 
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190/. VŨ XUÂN ĐỘ. Dưới tán cóc rừng : Tập truyện ngắn / Vũ Xuân Độ. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2019. - 595tr.; 21cm 

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội VHNT các dân tộc thiểu số VN 

+ Môn loại: 895.92234 / D558T 

- Phòng Đọc: DV 57938 

- Phòng Mượn: MV 22016 
 

191/. LỤC MẠNH CƯỜNG. Gió từ phía mặt trời : Tập truyện ngắn / Lục Mạnh 

Cường. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 432tr.; 21cm 

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội VHNT các dân tộc thiểu số VN 

+ Môn loại: 895.92234 / GI-400T 

- Phòng Đọc: DV 57952 

- Phòng Mượn: MV 22030 
 

192/. TRỊNH HỒNG HẢI. Hoàn lưu của bão : Tập truyện ngắn / Trịnh Hồng Hải. - 

H. : Hồng Đức, 2020. - 127tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / H406L 

- Phòng Đọc: DV 58294 

- Phòng Mượn: MV 22091-22092 
 

193/. Y BAN. I am đàn bà / Y Ban. - H. : Phụ nữ, 2019. - 355tr.; 21cm 

Tên thật tác giả: Phạm Thị Xuân Ban 

+ Môn loại: 895.92234 / I-300A 

- Phòng Mượn: MV 22064-22065 
 

194/. NGUYỄN CÔNG HUY. Kí ức trời đêm : Truyện ngắn / Nguyễn Công Huy. - 

H. : Hồng Đức, 2019. - 253tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.92234 / K300Ư 

- Phòng Mượn: MV 22150-22151 

 

195/. CHƯƠNG ĐẶNG. Khi em chạm phải một nỗi buồn / Chương Đặng; Bùi Công 

Khánh minh hoạ. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 272tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / KH300E 

- Phòng Mượn: MV 22051-22052 
 

196/. DU AN. Lên cao thấy trời thấp thật : Tập truyện / Du An. - H. : Nxb. Hội Nhà 

văn, 2019. - 490tr.; 21cm 

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội VHNT các dân tộc thiểu số VN 

+ Môn loại: 895.92234 / L254C 

- Phòng Đọc: DV 57937 

- Phòng Mượn: MV 22015 

 

197/. PHAN THUẬN. Mảnh vỡ thanh xuân : Tiểu thuyết / Phan Thuận. - H. : Phụ 

nữ, 2019. - 326tr.; 21cm 
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+ Môn loại: 895.92234 / M107V 

- Phòng Mượn: MV 22035-22036 
 

198/. NGUYỄN THỊ THANH NGỌC. Mẹ Việt Nam ơi! : Tiểu thuyết / Nguyễn Thị 

Thanh Ngọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 323tr.; 

20cm 

+ Môn loại: 895.92234 / M200V 

- Phòng Đọc: DV 58291 

- Phòng Mượn: MV 22073-22074 

 

199/. TRẦN TÂM. Sương nắng một thời : Tập truyện ngắn và vừa / Trần Tâm. - H.: 

Lao động, 2019. - 349tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / S561N 

- Phòng Đọc: DV 58292 

- Phòng Mượn: MV 22085-22086 
 

200/. NGUYỄN MINH HẰNG. Tuyển tập truyện ngắn - thơ - trường ca / Nguyễn 

Minh Hằng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 211tr.; 21cm 

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội VHNT các dân tộc thiểu số VN 

+ Môn loại: 895.92234 / T527T 

- Phòng Đọc: DV 57940 

- Phòng Mượn: MV 22018 

 

201/. LÊ NA. Tự sự của hạt mưa : Tiểu thuyết / Lê Na. - H. : Phụ nữ, 2020. - 196tr.; 

21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / T550S 

- Phòng Đọc: DV 58297 

- Phòng Mượn: MV 22109-22110 
 

202/. PHẠM MINH HẰNG. Vời vợi miền Tây : Tiểu thuyết / Phạm Minh Hằng. - H. 

: Hồng Đức, 2019. - 262tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.92234 / V462V 

- Phòng Đọc: DV 58346 

- Phòng Mượn: MV 22154-22155 
 

203/. BÙI THỊ NHƯ LAN. Những con đường sau lặng im tiếng súng : Tập bút ký / 

Bùi Thị Như Lan. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 295tr.; 21cm 

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội VHNT các dân tộc thiểu số VN 

+ Môn loại: 895.922803 / NH556C 

- Phòng Đọc: DV 57949 

- Phòng Mượn: MV 22027 

 

204/. NGUYỄN QUỐC NAM. Nơi tình yêu ở lại : Tập văn xuôi / Nguyễn Quốc Nam. 

- H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 120tr.; 19cm 
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+ Môn loại: 895.922808 / N462T 

- Phòng Mượn: MV 22156-22157 
 

205/. Y PHƯƠNG. Sóng tiếng Tày : Tản văn - Chân dung phê bình văn học / Y 

Phương. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 927tr.; 21cm 

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội VHNT các dân tộc thiểu số VN 

+ Môn loại: 895.922808 / S431T 

- Phòng Đọc: DV 57961 

- Phòng Mượn: MB 7606 

 

206/. KHIẾU QUANG BẢO. Bốn bề gió thổi : Tập ký / Khiếu Quang Bảo. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 205tr.; 19cm 

Tóm tắt: Ghi lại những hồi ức, cảm nhận, ấn tượng của tác giả về những vùng đất đã 

đi qua, những con người đã gặp trên mọi miền đất nước. 

+ Môn loại: 895.9228403 / B454B 

- Phòng Mượn: MV 22148-22149 

 

207/. NGUYỄN XUÂN MẪN. Bức tranh vùng cao mới : Bút ký / Nguyễn Xuân Mẫn. 

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 499tr.; 21cm 

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội VHNT các dân tộc thiểu số VN 

+ Môn loại: 895.9228403 / B552TR 

- Phòng Đọc: DV 57944 

- Phòng Mượn: MV 22022 
 

208/. NGUYỄN LIÊN. Đường hạnh phúc: Tập ký / Nguyễn Liên. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2019. - 519tr.; 21cm 

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội VHNT các dân tộc thiểu số VN 

+ Môn loại: 895.9228403 / Đ561H 

- Phòng Đọc: DV 57943 

- Phòng Mượn: MV 22021 
 

209/. QUỲNH THY. Tình yêu là gì mà thế giới phải khóc? : Tản văn / Quỳnh Thy. - 

H. : Văn học, 2019. - 230tr.; 21cm. - (Tủ sách Người Trẻ Việt) 

+ Môn loại: 895.9228408 / T312Y 

- Phòng Mượn: MV 22083-22084 

 

210/. NGUYỄN THỊ MINH HÀ. Những vẻ đẹp văn chương đi cùng năm tháng : Phê 

bình văn học & ký / Nguyễn Thị Minh Hà. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 201tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.9228409 / NH556V 

- Phòng Đọc: DV 58342 

- Phòng Mượn: MB 7727-7728 

900. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ: 

211/. WEATHERFORD, JACK. Thành Cát Tư Hãn và sự hình thành thế giới hiện 

đại / Jack Weatherford; Võ Phương Linh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Khoa học xã hội,  
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2020. - 425tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Genghis Khan and the making of the modern world 

Tóm tắt: Gồm các chương: Nỗi kinh hoàng ngự trị thảo nguyên 1162-1206; Thế 

chiến Mông Cổ 1211-1261; Thế giới thức tỉnh 1262-1962. 

+ Môn loại: 950.092 / TH107C 

- Phòng Đọc: DL 18653 
 

212/. HOÀNG HỮU XỨNG. Đại Nam quốc cương giới vựng biên / Hoàng Hữu 

Xứng; Vũ Thị Lan Anh, Vũ Việt Bằng dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 211tr.; 22cm 

ĐTTS ghi : Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Sử học 

Tóm tắt: Ghi chép về địa lý, lịch sử bao gồm tất cả các tỉnh từ Bắc tới Nam. Ngoài 

ra, có phần khảo cứu riêng về sông Cửu Long, về Cột đồng trụ thời xưa và một số nước có 

biên giới tiếp giáp với nước ta như Xiêm La, Nam Chưởng, Chiêm Thành... 

+ Môn loại: 959.7 / Đ103N 

- Phòng Đọc: DL 18521 

- Phòng Mượn: MG 10215-10216 

 

213/. PHAN ĐẠI DOÃN. Kinh nghiệm tổ chức quản lý nông thôn Việt Nam trong 

lịch sử / Phan Đại Doãn, Nguyễn Quang Ngọc chủ biên. - H. : Hồng Đức, 2020. - 290tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Những vấn đề chung về lịch sử quản lý nông thôn, cách nhìn nhận, đánh 

giá về thiết chế chính trị xã hội nông thôn Việt Nam hiện nay. Những kinh nghiệm cụ thể 

về quản lý nông thôn trong lịch sử Việt Nam dưới nhiều góc độ khác nhau: so sánh làng 

ấp Bắc Bộ với Nam Bộ, quản lý các làng bản miền rừng núi, làng công giáo. 

+ Môn loại: 959.7 / K312NGH 

- Phòng Đọc: DV 58167 

- Phòng Mượn: MG 10177-10178 
 

214/. HÀ VĂN TẤN. Theo dấu các văn hoá cổ / Hà Văn Tấn. - H. : Đại học Quốc 

gia Hà Nội, 2020. - 654tr.; 24cm 

Tóm tắt: Gồm các bài viết nghiên cứu về các vấn đề khảo cổ học Việt Nam ở từng 

thời kỳ, thời đại đá, thời đại kim khí, thời đại lịch sử như: Núi Đọ với thời đại đồ đá cũ 

Việt Nam và Đông Nam Á, văn hoá Sơn Vi, Văn hoá Hoà Bình, văn hoá Phùng Nguyên, 

trống đồng Cổ Loa di chỉ Đình Chàng và văn minh sông Hồng... 

+ Môn loại: 959.7 / TH205D 

- Phòng Đọc: DL 18659 

- Phòng Mượn: MG 10258 
 

215/. Các bậc vĩ nhân trong lịch sử Việt Nam / Nhóm Trí thức Việt tuyển chọn. - H.: 

Hồng Đức, 2019. - 211tr.; 21cm. - (Tủ sách Việt Nam - Đất nước, con người) 

Tóm tắt: Nhằm tôn vinh những người đứng đầu đất nước qua các thời kì, sách phác 

hoạ một số nét chân dung và sự nghiệp của các bậc vĩ nhân lập quốc trong lịch sử của dân 

tộc Việt Nam. 

+ Môn loại: 959.7009 / C101B 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 07/ 2020                         Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

-46-  
 

- Phòng Đọc: DV 58177 

- Phòng Mượn: MG 10201-10202 
 

216/. Các đại công thần trong lịch sử Việt Nam / Nhóm Trí thức Việt tuyển chọn.- 

H.: Hồng Đức, 2019. - 215tr.; 21cm. - (Tủ sách Việt Nam - Đất nước, con người) 

Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược về thân thế và sự nghiệp của các Đại công thần có công 

lớn đối với đất nước trong lịch sử Việt Nam như Cao Lỗ, Thái sư Lưu Cơ, Thái sư Á vương 

Đào Cam Mộc, Quốc sư Vạn Hạnh, Lê Phụng Hiểu, Lý Thường Kiệt, Lý Đạo Thành... 

+ Môn loại: 959.7009 / C101Đ 

- Phòng Đọc: DV 58178 

- Phòng Mượn: MG 10203-10204 
 

217/. Những bậc hiền nhân trong lịch sử Việt Nam / Nhóm Trí thức Việt tuyển chọn. 

H. : Hồng Đức, 2019. - 207tr.; 21cm. - (Tủ sách Việt Nam - Đất nước, con người) 

Tóm tắt: Viết về những bậc hiền nhân. Đó là những con người luôn lấy việc tu thân, 

rèn giữ tinh thần, cốt cách là đạo cần có của một bậc chính nhân quân tử. Lịch sử Việt 

Nam đã ghi lại tên tuổi của nhiều bậc nhà Nho tài đức trong sự nghiệp trùng hưng lập 

quốc: Chu Văn An (1293-1370); Nguyễn Bỉnh Khiêm (1409-1595), Nguyễn Thiếp (1723-

1804).... 

+ Môn loại: 959.7009 / NH556B 

- Phòng Đọc: DV 58176 

- Phòng Mượn: MG 10199-10200 

 

218/. Trần Triều - đôi điều tản mạn / Lê Thái Dũng, Phạm Thanh Tùng, Quang Minh, 

Vũ Đình Lãm. - H. : Hồng Đức, 2020. - 219tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách gồm 4 phần nói về vương triều, một số điều nên biết, chân dung một 

số danh tướng, một vài giai thoại về triều Trần từ (1225-1400). 

+ Môn loại: 959.7024 / TR121TR 

- Phòng Đọc: DV 58179 

- Phòng Mượn: MG 10205-10206 
 

219/. PHAN THÚC TRỰC. Quốc sử di biên / Phan Thúc Trực. - H. : Khoa học xã 

hội, 2019. - 398tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Sử học 

Tóm tắt: Ghi chép những sự kiện lịch sử còn sót lại diễn ra vào triều Nguyễn, bắt 

đầu từ đời vua Gia Long đến đời vua Thiệu Trị. 

+ Môn loại: 959.7029 / QU451S 

- Phòng Đọc: DL 18648 

- Phòng Mượn: MG 10237-10238 
 

220/. ĐÀO DUY ANH. Lịch sử cách mệnh Việt Nam từ 1862 đến 1930 / Đào Duy 

Anh; Kiều Mai Sơn sưu tầm và giới thiệu. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 150tr.; 22cm 

Tóm tắt: Xã hội Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX. Cuộc tiến công của tư bản Pháp và 

sự đầu hàng của triều đình nhà Nguyễn. Cuộc kháng chiến của nhân dân Trung Bắc, Nam 
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Kỳ và phong trào Cần Vương ở Quảng Bình, Thanh Hoá; Tình hình Việt Nam nửa đầu thế 

kỷ XX và sự phát triển của phong trào Duy Tân hội; Tình hình Việt Nam sau thế giới đại 

chiến và cuộc đàn áp năm 1929. Sự thành lập Đảng cộng sản Đông Dương... 

+ Môn loại: 959.703 / L302S 

- Phòng Đọc: DL 18519 

- Phòng Mượn: MG 10211-10212 
 

221/. LÊ XUÂN KIỀU. Học giả Đào Duy Anh / Lê Xuân Kiều, Kiều Mai Sơn. - H. : 

Tri thức, 2020. - 343tr.; 22cm 

Tóm tắt: Ghi lại nhng cảm xúc, những kỉ niệm của học giả Nguyễn Duy Anh. Đồng 

thời, giới thiệu các bài nghiên cứu và đánh giá những đóng góp của Đào Duy Anh trong 

sự nghiệp xây dựng văn hoá dân tộc và ảnh hưởng của ông đối với xã hội, với những thế 

hệ sau này. 

+ Môn loại: 959.704092 / H419GI 

- Phòng Đọc: DL 18518 

- Phòng Mượn: MG 10209-10210 

 

222/. Hồ Chí Minh tên Người sống mãi / Hoài Quốc, Trần Dân Tiên, Mai Thanh 

Hải...; Khánh Linh tuyển chọn. - H. : Lao động, 2019. - 258tr.; 21cm. - (Tủ sách Rèn luyện 

nhân cách sống) 

Tóm tắt: Tập hợp những mẩu chuyện cảm động của những nhân vật đã có dịp được 

tiếp xúc với Bác Hồ, những năm tháng Bác hoạt động ở nước ngoài, sự quan tâm, hết lòng 

với chiến sĩ, bạn bè quốc tế, với thế hệ trẻ của Bác và lòng kính yêu Bác Hồ của thiếu niên, 

nhi đồng. 

+ Môn loại: 959.704092 / H450CH 

- Phòng Đọc: DV 58173 

- Phòng Mượn: MG 10193-10194 
 

223/. Kể chuyện Bác Hồ  / Khánh Linh tuyển chọn. - H. : Lao động, 2019. - 211tr.; 

21cm. - (Tủ sách Rèn luyện nhân cách sống) 

Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện về cuộc đời và quá trình hoạt động cách mạng 

của Bác từ thời niên thiếu đến khi trở thành vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. 

+ Môn loại: 959.704092 / K205CH 

- Phòng Đọc: DV 58175 

- Phòng Mượn: MG 10195-10196 

 

224/. ĐÀO DUY ANH. Nhớ nghĩ chiều hôm : Hồi ký / Đào Duy Anh. - H. : Nxb. Hà 

Nội, 2020. - 592tr. : Ảnh tư liệu; 21cm 

Tóm tắt: Ghi lại cuộc đời, sự nghiệp nghiên cứu lịch sử của nhà sử học Đào Duy 

Anh (1923-1973) từ diễn biến tư tưởng, bước đầu nghiên cứu sử học, nghiên cứ cổ sử... 

đến những thay đổi trong sự nghiệp nghiên cứu sau cách mạng tháng Tám. 

+ Môn loại: 959.704092 / NH460NGH 

- Phòng Đọc: DL 18649 

- Phòng Mượn: MG 10239-10240 
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225/. Việt Nam đẹp nhất tên Người / Khánh Linh tuyển chọn. - H. : Văn học, 2020. - 

257tr.; 21cm. - (Tủ sách Rèn luyện nhân cách sống) 

Tóm tắt: Tập hợp những mẩu chuyện cảm động kể về cuộc sống đời thường của Bác 

Hồ, một con người giản dị, thân thương, gần gũi hết lòng phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân 

dân, vì tương lai cả cộng đồng dân tộc Việt Nam. 

+ Môn loại: 959.704092 / V308N 

- Phòng Đọc: DV 58174 

- Phòng Mượn: MG 10197-10198 
 

226/. NGUYỄN THỊ KIM VÂN. Lịch sử Gia Lai từ nguồn gốc đến năm 1975 / 

Nguyễn Thị Kim Vân chủ biên, Nguyễn Khắc Sử. - H. : Khoa học xã hội, 2019. - 791tr. : 

Minh hoạ; 24cm 

ĐTTS ghi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Bảo tàng tỉnh Gia Lai 

Tóm tắt: Giới thiệu về thiên nhiên và con người Gia Lai. Tìm hiểu về lịch sử Gia Lai 

thời tiền sử, thời kỳ đầu công nguyên đến nửa đầu thế kỷ XV, thời kỳ (1471-1898), thời 

Pháp thuộc và thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-

1975). 

+ Môn loại: 959.762 / L302S 

- Phòng Đọc: DL 18660 

- Phòng Mượn: MG 10259 
 

227/. TRẦN NGỌC TRÁC. Duyên nợ Đà Lạt : Viết về vùng đất và con người của 

các dân tộc gắn bó với mảnh đất Đà Lạt / Trần Ngọc Trác. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. 

- 711tr.; 21cm 

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội VHNT các dân tộc thiểu số VN 

Tóm tắt: Giới thiệu những chính khách đã những đóng góp tích cực cho Đà Lạt trên 

các lĩnh vực văn học nghệ thuật cũng như hình thành nên diện mạo Đà lạt một thời (1893 

- 1975) như: Alexandre Yersin, Hoàng hậu Nam Phương, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bảo 

Đại, Trần Lệ Xuân, các ca sĩ, nhạc sĩ Hoàng Nguyên, Minh Kỳ, Trịnh Công Sơn,... 

+ Môn loại: 959.769 / D527N 

- Phòng Đọc: DV 57964 

- Phòng Mượn: MG 10170 
 

228/. Di tích lịch sử - văn hoá thành phố Cần Thơ = Cantho city historical - cultural 

heritage / Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ. Ban Quản lý Di tích. - Cần 

Thơ : Ban Quản lý Di tích thành phố Cần Thơ, 2019. - 237tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu đến bạn đọc thông tin khái quát về những giá trị lịch sử, nét đẹp 

trong kiến trúc nghệ thuật, lễ hội và sinh hoạt văn hoá truyền thống của 34 di tích lịch sử 

- văn hoá đã được xếp hạng và 2 công trình tưởng niệm lịch sử của thành phố Cần Thơ. 

+ Môn loại: 959.793 / D300T 

- Phòng Địa chí: DC 2832-2834 

- Phòng Đọc: DV 58344 

- Phòng Mượn: MG 10296-10298 
 


